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	Mã học phần
	Tên học phần
	Course Title
	Tín chỉ

	
	Course ID
	
	
	Credits

	1. 
	7110101
	Công nghệ GIS trong quản lý môi trường
	GIS for environmental management
	2

	2. 
	7110102
	Công nghệ nano trong môi trường
	Nano technology in the environment
	2

	3. 
	7110103
	Đánh giá môi trường chiến lược
	Strategic Environmental Assessment
	2

	4. 
	7110104
	Đánh giá rủi ro tai biến thiên nhiên
	Natural hazard and risk assessment
	

	5. 
	7110105
	Địa y học
	Medical geology
	2

	6. 
	7110106
	Điều tra địa chất môi trường và tai biến địa chất
	Investigation of environmental geology and geological hazards
	2

	7. 
	7110107
	Hóa học môi trường + TN (2+1)
	Enviromental Chemistry
	3

	8. 
	7110108
	Kinh tế tài nguyên và môi trường
	Environmental and natural resource economics
	2

	9. 
	7110109
	Kỹ thuật an toàn và môi trường
	Safety Engineering and Environmental
	

	10. 
	7110110
	Luật và chính sách môi trường
	Environmental Policy and Law
	2

	11. 
	7110111
	Môi trường phóng xạ
	Environmental radioactivity
	2

	12. 
	7110112
	Môi trường và phát triển bền vững
	Environment and sustainable development
	2

	13. 
	7110113
	Phân tích môi trường
	Enviromental Analyse
	2

	14. 
	7110114
	Phương pháp lấy mẫu và sử lý số liệu
	Methods of sampling and data analysis
	2

	15. 
	7110115
	Phương pháp lấy và phân tích mẫu môi trường
	Sampling methods and analysis of environmental samples
	2

	16. 
	7110116
	Phương pháp toán xử lý tài liệu Địa môi trường
	Methods for geo-environmental data analysis
	2

	17. 
	7110117
	Quá trình chuyển khối trong CNMT
	Mass transfer in Environment technology
	3

	18. 
	7110118
	Quá trình thủy lực trong CNMT
	Hydraulic process in environmental technology
	2

	19. 
	7110119
	Quá trình truyền nhiệt trong CNMT
	Heat transfer processes in environmental technology
	2

	20. 
	7110120
	Tai biến địa chất
	Geological hazards
	2











	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  
· Tiếng Việt: Công nghệ GIS trong quản lý môi trường 
· Tiếng Anh: GIS for environmental management
Mã số học phần: 7110101
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), học trong 8 tuần
Số tiết học phần: 
	[bookmark: _GoBack]Lý thuyết: 27
	Bài tập: 3
	Thực hành :0

	Thực tập: 0
	Đồ án: 0
	Tự học:  60


2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. TS. Nguyễn Quốc Phi	1101-03
2. ThS. Hạ Quang Hưng	
2.2. Bộ môn: Bộ môn Môi trường cơ sở
2.3. Khoa: Môi trường
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: không
3.2. Môn học học trước: Không
4. Mục tiêu của học phần 
Trang bị các kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin địa lý, khả năng ứng dụng GIS trong quản lý tài nguyên thiên nhiên, môi trường, hoạch định chính sách, hỗ trợ các quyết định, cảnh báo các vùng thiên tai. Giới thiệu và nghiên cứu các kỹ thuật GIS trong công tác phân tích và quản lý tài nguyên và môi trường.
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Hệ thống thông tin địa lý (GIS);
4.1.2. Cơ sở dữ liệu GIS;
4.1.3. Các phương pháp phân tích không gian trong GIS;
4.1.4. GIS trong phân tích và quản lý tài nguyên và môi trường;
4.1.5. Các ứng dụng phân tích GIS - Xây dựng bản đồ chuyên đề.
4.2. Kỹ năng 
4.2.1.  Tìm hiểu những kiến thức cơ bản về về khả năng ứng dụng GIS trong quản lý tài nguyên thiên nhiên, môi trường, hoạch định chính sách, hỗ trợ các quyết định, cảnh báo các vùng thiên tai;
4.2.2. nghiên cứu các kỹ thuật GIS trong công tác phân tích và quản lý tài nguyên và môi trường;
4.2.3. Phân tích và tổng hợp vấn đề;
4.2.4. Làm quen làm việc theo nhóm và nâng cao kỹ năng thuyết trình, sử dụng công cụ hỗ trợ thuyết trình.
5. Tóm tắt nội dung học phần

Nội dung học phần gồm 5 chương: 
Chương 1: Hệ Thống Thông Tin Địa Lý
Chương 2: Cơ sở dữ liệu GIS
Chương 3: Các phương pháp phân tích không gian trong GIS
Chương 4: Các ứng dụng phân tích GIS
Chương 5: Xây dựng bản đồ chuyên đề
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	MỞ ĐẦU
	Giới thiệu chung về môn học
	1
	4.1.1

	Chương 1
	HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS)
	4
	

	1.1
	Giới thiệu
	0,5
	4.1.1


	1.2
	Lịch sử phát triển GIS
	0,5
	4.1.1

	1.3
	Các thành phần của GIS
	1
	4.1.1

	1.4
	Đối tượng của GIS
	1
	4.1.1

	1.5
	Các mô hình GIS
	1
	4.1.1

	Chương 2
	CƠ SỞ DỮ LIỆU GIS
	5
	

	2.1
	Các dữ liệu địa lý
	1
	4.1.2

	2.2
	Dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính
	2
	4.1.2

	2.3
	Các mô hình dữ liệu
	1
	4.1.2

	2.4
	Các lớp thông tin địa lý
	1
	4.1.2

	Chương 3
	CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KHÔNG GIAN TRONG GIS
	6
	

	3.1
	Phương pháp chồng xếp bản đồ
	1
	4.1.3

	3.2
	Tìm kiếm không gian
	1
	4.1.3

	3.3
	Tạo vùng đệm
	1
	4.1.3

	3.4
	Nội suy không gian
	1
	4.1.3

	3.5
	Đo đạc tính toán
	1
	4.1.3

	3.6
	Câu hỏi ôn tập/Bài tập
	1
	4.1.3

	Chương 4
	GIS TRONG PHÂN TÍCH VÀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG
	7
	

	4.1
	Quy trình công nghệ kết hợp viễn thám và GIS để xây dựng hệ dữ liệu môi trường
	1
	4.1.4

	4.2
	Nghiên cứu dự báo diễn biến môi trường
	1
	4.1.4

	4.3
	Nghiên cứu quy hoạch phân vùng sử dụng đất hợp lý
	1
	4.1.4

	4.4
	Nghiên cứu phân vùng quy hoạch thăm dò, khai thác tài nguyên khoáng sản
	1
	4.1.4

	4.5
	GIS trong công tác đánh giá tác động môi trường
	1
	4.1.4

	4.6
	Ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý tài nguyên và môi trường
	1
	4.1.4

	4.7
	Câu hỏi ôn tập/Bài tập
	1
	4.1.4

	Chương 5
	CÁC ỨNG DỰNG PHÂN TÍCH GIS – XÂY DỰNG BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ
	7
	

	5.1
	Phân vùng quản lý và khai thác khoáng sản, tài nguyên nước
	1
	4.1.5

	5.2
	Thành lập và quản lý bản đồ quy hoạch môi trường
	1
	4.1.5

	5.3
	Thành lập và quản lý bản đồ tai biến môi trường
	1
	4.1.5

	5.4
	Nghiên cứu đánh giá xói mòn đất
	1
	4.1.5

	5.5
	GIS trong quản lý đất đai, quản lý đô thị và hạ tầng kỹ thuật
	1
	4.1.5

	5.6
	Quản lý tài nguyên môi trường biển
	1
	4.1.5

	5.7
	Câu hỏi ôn tập/Bài tập
	1
	


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao
	30%

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Báo cáo, thuyết minh theo nhóm và vấn đáp đối với từng thành viên nhóm
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (90 phút)
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1]. Bài giảng môn học Công nghệ GIS trong quản lý môi trường
[2]. Hà Quang Hải, 1997. Cơ sở viễn thám và hệ thống thông tin địa lý. 
[3]. Nguyễn Đức Nguôn, Vũ Hoàng Ngọc, 2008. Môi trường trong xây dựng công trình ngầm đô thị. NXB Xây dựng, Hà Nội.



11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	MỞ ĐẦU
	3
	
	
	Nghiên cứu nội dung phần mở đầu của tài liệu [1], tài liệu [3]

	2,3

	CHƯƠNG 1 – HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) 
1.1.Giới thiệu
1.2.Lịch sử phát triển GIS
1.3. Các thành phần của GIS
1.4. Đối tượng của GIS
1.5. Các mô hình GIS
	7
	
	
	
Nghiên cứu nội dung chương 1 của tài liệu [1], tài liệu [3], tài liệu 

	4
	CHƯƠNG 2 – CƠ SỞ DỮ LIỆU GIS 
2.1. Các dữ liệu địa lý
2.2. Dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính
2.3. Các mô hình dữ liệu
2.4. Các lớp thông tin địa lý
	5
	
	
	
Nghiên cứu nội dung chương 2 của tài liệu [1], tài liệu [42]

	5
	CHƯƠNG 3 – CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KHÔNG GIAN TRONG GIS 
3.1. Phương pháp chồng xếp bản đồ
3.2. Tìm kiếm không gian
3.3. Tạo vùng đệm
3.4. Nội suy không gian
3.5. Đo đạc tính toán
	10
	5
	
	
Nghiên cứu nội dung chương 3 của tài liệu [1], tài liệu [2]

	6,7
	CHƯƠNG 4 – GIS TRONG PHÂN TÍCH VÀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG
4.1. Quy trình công nghệ kết hợp viễn thám và GIS để xây dựng hệ dữ liệu môi trường 
4.2. Nghiên cứu dự báo diễn biến môi trường 
4.3. Nghiên cứu quy hoạch phân vùng sử dụng đất hợp lý
4.4. Nghiên cứu phân vùng quy hoạch thăm dò, khai thác tài nguyên khoáng sản
4.5. GIS trong công tác đánh giá tác động môi trường
4.6. Ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý tài nguyên và môi trường
	10
	5
	
	
Nghiên cứu nội dung chương 4 của tài liệu [1], tài liệu [2]

	8
	CHƯƠNG 5 – CÁC ỨNG DỰNG PHÂN TÍCH GIS – XÂY DỰNG BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ 
5.1. Phân vùng quản lý và khai thác khoáng sản, tài nguyên nước
5.2. Thành lập và quản lý bản đồ quy hoạch môi trường
5.3. Thành lập và quản lý bản đồ tai biến môi trường
5.4. Nghiên cứu đánh giá xói mòn đất
5.5. GIS trong quản lý đất đai, quản lý đô thị và hạ tầng kỹ thuật
5.6. Quản lý tài nguyên môi trường biển
	10
	5
	
	
Nghiên cứu nội dung chương 5 của tài liệu [1], tài liệu [2]



	
	Hà Nội, ngày … tháng … năm 20…

	TRƯỞNG KHOA

	TRƯỞNG BỘ MÔN
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	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: 	
- Tiếng Việt: Công nghệ nano trong môi trường
- Tiếng Anh: Nano technology in the environment
Mã học phần: 	7110102
Số tín chỉ học phần:	2 (2-0-4)
Số tiết học phần:
 
	Lý thuyết : 30
	Bài tập:  0
	Thực hành : 0

	Thực tập:  0
	Đồ án:  0
	Tự học:  60


	
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. TS Đỗ Văn Nhuận	
2. ThS Nguyễn Văn Bình					0407-06
2.2.  Bộ môn: Bộ môn Môi trường cơ sở
2.3. Khoa Môi trường
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
     Môn học tiên quyết: Hóa học môi trường (7110107) 
4. Mục tiêu của học phần:
4.1. Kiến thức 
Trang bị cho sinh viên hiểu biết cơ bản về các khoáng vật “siêu nhỏ” (cỡ nano 10-9) và ứng dụng của chúng trong xử lý môi trường. Đồng thời đưa ra các phương pháp xác định và mô tả được các đặc điểm của các khoáng vật nano bằng các phương pháp nghiên cứu nhiễu xạ tia X (XRD), kính hiển vi điện tử quét (SEM) và kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM).
4.2. Kỹ năng
	Cung cấp cho sinh viên những kỹ năng phân tích, đánh giá và xử lý môi trường trong việc ứng dụng công nghệ nano.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung học phần gồm 5 chương:	
Chương 1: Giới thiệu chung về công nghệ nano
	Chương 2:  Khoáng vật sét
	Chương 3: Vật liệu nano
	Chương 4: Công nghệ nano trong môi trường
	Chương 5: An toàn sức khỏe nghề nghiệp trong công nghệ nano
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
6.1. Lý thuyết
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	CÔNG NGHỆ NANO
	5
	

	1.1
	 Khái niệm về công nghệ nano
	1
	4.1

	1.2
	Cấu trúc nano trong thiên nhiên
	2
	

	1.3
	Những ứng dụng của công nghệ nano trong công nghiệp và môi trường
	2
	

	Chương 2
	KHOÁNG VẬT SÉT
	5
	

	2.1
	Giới thiệu chung về khoáng vật sét
	1
	4.1

	2.2
	Hình thái và cấu trúc khoáng vật sét
	1
	

	2.3
	Các thuộc tính đặc trưng của khoáng vật sét
	1
	

	2.4
	Các ứng dụng của khoáng vật sét trong các lĩnh vực
	1
	

	2.5
	Mô tả các nhóm khoáng vật sét điển hình
	1
	

	Chương 3
	CÔNG NGHỆ NANO VÀ MÔI TRƯỜNG
	10
	4.1
4.2

	3.1
	Các dạng vật liệu nano
	1
	

	3.2
	Các phương pháp phân tích nano
	4
	

	3.3
	Tổng hợp và chế tạo vật liệu nano
	4
	

	3.4
	Tính chất của vật liệu nano
	1
	

	Chương 4
	CÔNG NGHỆ NANO VÀ MÔI TRƯỜNG
	5
	

	4.1
	Màng lọc nano
	1
	4.1
4.2

	4.2
	Công nghệ nano trong xử lý ô nhiễm không khí
	1
	

	4.3
	Công nghệ nano trong xử lý nước
	2
	

	4.4
	Công nghệ nano trong phát triển các nguồn năng lượng mới
	1
	

	Chương 5
	CÔNG NGHỆ NANO VÀ SỨC KHỎE CON NGƯỜI
	5
	4.1
4.2

	5.1
	Phơi nhiễm nano và sức khỏe con người
	3
	

	5.2
	Công nghệ nano trong y học
	2
	


6.2. Thí nghiệm/Thực hành (không)
7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
- Tham khảo các tài liệu viết về dự án thực tế
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
    Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 1.1.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	
	
	
	30%

	4
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết (30 phút)
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp  (60 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
	- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
	- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1]. Ministère de l’Ecologie et du Développement durable. Nanotechnologies - Nanoparticules. Paris 2016.
[2]. Sellers K. et al., 2009. Nanotechnology and the Environment. CRC Press.
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	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: 
- Tiếng Việt: Đánh giá môi trường chiến lược
- Tiếng Anh: Strategic Environmental Assessment
Mã số học phần: 7110103
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4) học trong 8 tuần
Số tiết học phần: 
	Lý thuyết :25
	Bài tập: 5
	Thực hành :0

	Thực tập: 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 60


2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. PGS.TS Nguyễn Phương	0402-01
2. ThS Nguyễn Văn Bình	0407-06
3. ThS. Phan Thị Mai Hoa	1101-08
2.2. Bộ môn: Môi trường cơ sở
2.3. Khoa: Môi trường
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
Môn học tiên quyết:
Môn học học trước: Đánh giá tác động môi trường và rủi ro (7110208) 
4. Mục tiêu của học phần: 
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về công tác đánh giá tác động môi trường chiến lược, quản lý môi trường, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho từng khu vực và từng quốc gia. 
4.1. Kiến thức
4.1.1. Những khái niệm cơ bản về đánh giá môi trường chiến lược
4.1.2. Tình hình áp dụng đánh giá môi trường chiến lược trong nước và trên thế giới
4.1.3. Quy trình đánh giá môi trường chiến lược
4.1.4. Các phương pháp tiếp cận đánh giá môi trường
4.1.5. Đánh giá môi trường chiến lược trong quy hoạch thăm dò và khai thác khoáng sản.
4.2. Kỹ năng 
4.2.1. Sinh viên nắm được mục tiêu và nguyên tắc đánh giá môi trường chiến lược
4.2.2. Nắm được luật pháp và định hướng đánh giá môi trường chiến lược ở Việt Nam và trên thế giới
4.2.3. Biết áp dụng các công cụ để đánh giá môi trường chiến lược và trình tự tiến hành.
4.2.4. Hiểu được nội dung đánh giá môi trường chiến lược trong quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản.
5. Tóm tắt nội dung học phần: 
	
Nội dung học phần gồm 6 chương: 
Chương 1: Khái niệm về đánh giá môi trường ciến lược
Chương 2: Tổng quan về tình hình áp dụng đánh giá môi trường chiến lược trên thế giới và trong nước
Chương 3: Khung pháp lý và định hướng đánh giá môi trường chiến lược ở Việt Nam
Chương 4: Quy trình đánh giá môi trường chiến lược
Chương 5: Các phương pháp tiếp cận đánh giá  môi trường
Chương 6: ĐMC Trong quy hoạch thăm dò và khai thác khoáng sản
6. Cấu trúc nội dung học phần:
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Khái niệm về đánh giá môi trường chiến lược 
	4
	

	1.1
	Sự khác biệt giữa đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) và đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
	
	4.2.1

	1.2
	Mục tiêu của đánh giá ĐMC
	
	4.2.1

	1.3
	Các nguyên tắc của đánh giá ĐMC
	
	4.2.1

	1.4
	Các bước tiến hành và các giai đoạn của ĐMC
	
	4.2.1

	1.5
	Những thuận lợi và khó khăn của việc tiến hành ĐMC
	
	4.2.1

	1.6
	Các lợi ích, thời gian và chi phí cho ĐMC
	
	4.2.1

	Chương 2
	Tổng quan về tình hình áp dụng đánh giá môi trường chiến lược trên thế giới và trong nước
	4
	

	2.1
	Tổng quan về tình hình áp dụng ĐMC trên thế giới
	
	4.1.2

	2.2
	Tổng quan về tình hình áp dụng ĐMC ở Việt Nam
	
	4.1.2

	2.3
	Nhận xét chung và những bài học kinh nghiệm
	
	4.1.2

	Chương 3
	Khung pháp lý và định hướng đánh giá môi trường chiến lược ở Việt Nam 
	4
	

	3.1
	Khái quát luật pháp về ĐMC trên Thế giới
	
	4.2.2

	3.2
	Khái quát luật pháp về ĐMC ở Việt Nam
	
	4.2.2

	3.3
	Định hướng ĐMC ở Việt Nam
	
	4.2.2

	Chương 4
	Quy trình đánh giá môi trường chiến lược
	7
	

	4.1
	Mục tiêu và yêu cầu của ĐMC
	
	4.2.1

	4.2
	Các bước tiến hành đánh giá môi trường chiến lược
	
	4.2.3

	4.3
	Hình thành tổ chức thực hiện đánh giá môi trường chiến lược
	
	4.2.3

	4.4
	Lồng ghép đánh giá môi trường chiến lược với việc lập chiến lược (CL), quy hoạch (QH), kế hoạch (KH) và chương trình (CT) phát triển
	
	4.2.3

	4.5
	Sàng lọc, xác định phạm vi đánh môi trường chiến lược
	
	4.2.3

	4.6
	Xây dựng mục tiêu, chỉ thị và chỉ tiêu môi trường trong đánh giá môi trường chiến lược
	
	4.2.3

	4.6
	Các thông tin cần thiết để đánh giá môi trường chiến lược
	
	4.2.3

	4.8
	Chương trình giám sát và quan trắc môi trường
	
	4.2.3

	4.9
	Tham khảo ý kiến chuyên gia và sự tham gia của cộng đồng
	
	4.2.3

	4.10
	Lập báo cáo và thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược 
	
	4.2.3

	Chương 5
	Các phương pháp tiếp cận đánh giá  môi trường 
	5
	

	5.1
	Khái niệm và định nghĩa về tác động gián tiếp, tích lũy
	
	4.2.3

	5.2
	Khái quát về phương pháp tiếp cận và công cụ đánh giá môi trường
	
	4.2.3

	5.3
	Lựa chọn phương pháp tiếp cận và công cụ đánh giá môi trường
	
	4.2.3

	Chương 6
	ĐMC Trong quy hoạch thăm dò và khai thác khoáng sản 
	6
	

	6.1
	Khái niệm về tài nguyên khoáng sản
	
	4.2.4

	6.2
	Sự cần thiết đánh giá môi trường chiến lược trong quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản
	
	4.2.4

	6.3
	Phương pháp xây dựng báo cáo ĐMC
	
	4.2.4

	6.4
	Hiện trạng môi trường vùng (lãnh thổ) quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản
	
	4.2.4

	6.5
	Dự báo tác động môi trường của dự án
	
	4.2.4

	6.6
	Giải pháp khắc phục, giảm thiểu tác động tiêu cực của dự án đến môi trường
	
	4.2.4

	6.7
	Chương trình quản lý, quan trắc và giám sát môi trường
	
	4.2.4

	6.2. Thí nghiệm/Thực hành (không)


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết
- Trao đổi và thảo luận 
- Bài tập 
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 1.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm thảo luận
	- Tham gia thảo luận trên lớp
	30%

	
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết (50 phút)
	

	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Dự thi kết thúc học phần.
	60%


9.2. Cách tính điểm
	- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
	- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1]. Phạm Ngọc Đăng, Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Khắc Kinh, Trần Đông Phong, Trần Văn Ý. Đánh giá môi trường chiến lược - Phương pháp luận và thử nghiệm ở Việt Nam. NXB Xây dựng, 2008.
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	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  
- Tiếng Việt: Đánh giá rủi ro tai biến thiên nhiên 
- Tiếng Anh: Natural hazard and risk assessment
Mã số học phần: 7110104
Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-6), học trong 8 tuần
Số tiết học phần: 
	Lý thuyết :38
	Bài tập: 7
	Thực hành :0

	Thực tập: 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 90


2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. TS. Nguyễn Quốc Phi	1101-03
2. PGS.TS. Nguyễn Phương	0402-01
2.2. Bộ môn: Bộ môn Môi trường cơ sở
2.3. Khoa: Môi trường
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
a. Môn học tiên quyết:
b. Môn học học trước: 7110106 (Điều tra địa chất môi trường và tai biến địa chất)
4. Mục tiêu của học phần 
Môn học cung cấp cho sinh viên các phương pháp thu thập tài liệu và xử lý số liệu tai biến thiên nhiên; khoanh vùng nguy cơ tai biến và xác định các vùng tổn thương cũng như khả năng chịu tổn thương. Đồng thời còn giới thiệu các phương pháp đánh giá độ rủi ro và công tác quản lý rủi ro do tai biến thiên nhiên gây ra.
4.3. Kiến thức 
4.3.1. Những vấn đề chung về tai biến thiên nhiên;
4.3.2. Các dữ liệu sử dụng trong công tác đánh giá rủi ro;
4.3.3. Đánh giá tai biến;
4.3.4. Đánh giá mức độ dễ bị tổn thương;
4.3.5. Phân tích mức độ rủi ro;
4.3.6. Quản lý rủi ro thiên nhiên.
4.4. Kỹ năng 
4.4.1.  Tìm hiểu những kiến thức cơ bản về các phương pháp thu thập tài liệu và xử lý số liệu tai biến thiên nhiên;
4.4.2. Khoanh vùng nguy cơ tai biến, đánh giá tổn thương, phân tích rủi ro do tai biến gây ra;
4.4.3. Phân tích và tổng hợp vấn đề;
4.4.4. Làm quen làm việc theo nhóm và nâng cao kỹ năng thuyết trình, sử dụng công cụ hỗ trợ thuyết trình.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung học phần gồm 6 chương: 
Chương 1: Những vấn đề chung; 
Chương 2: Các dữ liệu sử dụng trong công tác đánh giá rủi ro; 
Chương 3: Đánh giá tai biến; Đánh giá mức độ dễ bị tổn thương;
Chương 4: Phân tích mức độ rủi ro; 
Chương 6: Quản lý rủi ro thiên nhiên.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	MỞ ĐẦU
	Giới thiệu chung về môn học
	1
	4.1.1

	Chương 1
	NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
	4
	

	1.1
	Các công cụ GIS, viễn thám và mô hình phân tích
	1
	4.1.1


	1.2
	Các tai biến thiên nhiên
	2
	4.1.1

	1.3
	Khái niệm về đánh giá rủi ro do thiên tai
	1
	4.1.1

	Chương 2
	CÁC DỮ LIỆU SỬ DỤNG TRONG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ RỦI RO
	5
	

	2.1
	Nhu cầu về dữ liệu đối với các loại hình tai biến
	1
	4.1.2

	2.2
	Các đặc điểm về dữ liệu
	1
	4.1.2

	2.3
	Phân tích địa hình và các mô hình không gian ba chiều
	2
	4.1.2

	2.4
	Câu hỏi ôn tập/Bài tập
	1
	4.1.2

	Chương 3
	ĐÁNH GIÁ TAI BIẾN
	10
	

	3.1
	Các khái niệm cơ bản
	2
	4.1.3

	3.2
	Phân tích tần suất xuất hiện tai biến
	2
	4.1.3

	3.3
	Dự báo dựa trên các phương pháp toán
	2
	4.1.3

	3.4
	Hậu quả của vấn đề biến đối khí hậu
	2
	4.1.3

	3.5
	Câu hỏi ôn tập/Bài tập
	2
	4.1.3

	Chương 4
	ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ DỄ BỊ TỔN THƯƠNG
	10
	

	
4.1
	Các khái niệm
	1
	4.1.4

	4.2
	Các phương pháp đánh giá
	2
	4.1.4

	4.3
	Định lượng các mức độ dễ bị tổn thương
	2
	4.1.4

	4.4
	Mức độ dễ bị tổn thương trong mối quan hệ với một số tai biến được lựa chọn nghiên cứu
	2
	4.1.4

	4.5
	Phương pháp đánh giá theo nhiều tiêu chuẩn không gian
	1
	4.1.4

	4.6
	Câu hỏi ôn tập/Bài tập
	2
	4.1.4

	Chương 5
	PHÂN TÍCH MỨC ĐỘ RỦI RO  
	10
	

	5.1
	Các loại yếu tố chịu rủi ro
	1
	4.1.5

	5.2
	Xây dựng cơ sở dữ liệu về các yếu chịu rủi ro
	2
	4.1.5

	5.3
	Tổng quan về đánh giá rủi ro
	1
	4.1.5

	5.4
	Đánh giá mức độ rủi ro theo phương pháp định tính
	2
	4.1.5

	5.5
	Đánh giá mức độ rủi ro theo phương pháp định lượng
	2
	4.1.5

	5.6
	Câu hỏi ôn tập/Bài tập
	2
	4.1.5

	Chương 6
	QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN NHIÊN
	5
	

	6.1
	Nhận thức về độ rủi ro
	0,5
	4.1.6

	6.2
	Sự phổ biến thông tin về độ rủi ro
	1
	4.1.6

	6.3
	Các biện pháp giảm thiểu thiệt hại
	1
	4.1.6

	6.4
	Định lượng sự hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu
	1
	4.1.6

	6.5
	Đánh giá rủi ro như là một hợp phần của chương trình Đánh giá môi trường
	0,5
	4.1.6

	6.6
	Hệ thống cảnh báo sớm
	1
	4.1.6


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
a. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao
	30%

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Báo cáo, thuyết minh theo nhóm và vấn đáp đối với từng thành viên nhóm
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (90 phút)
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
	

60%


b. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1]. Bài giảng môn học Đánh giá rủi ro tai biến thiên nhiên
[2]. Ủy ban phòng chống lụt bão trung ương, 2007. Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Hà Nội. 




11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	MỞ ĐẦU
	5
	
	
	Nghiên cứu nội dung phần mở đầu của tài liệu [1], tài liệu [2]

	1,2

	CHƯƠNG 1 – NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 
1.1. Các công cụ GIS, viễn thám và mô hình phân tích
1.2. Các tai biến thiên nhiên
1.3. Khái niệm về đánh giá rủi ro do thiên tai
	10
	
	
	
Nghiên cứu nội dung chương 1 của tài liệu [1], tài liệu [2]

	2,3
	CHƯƠNG 2 – CÁC DỮ LIỆU SỬ DỤNG TRONG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ RỦI RO 
2.1. Nhu cầu về dữ liệu đối với các loại hình tai biến
2.2. Các đặc điểm về dữ liệu
2.3. Phân tích địa hình và các mô hình không gian ba chiều
	10
	5
	
	
Nghiên cứu nội dung chương 2 của tài liệu [1], tài liệu [2]

	3,4
	CHƯƠNG 3 –ĐÁNH GIÁ TAI BIẾN 
3.1. Các khái niệm cơ bản
3.2. Phân tích tần suất xuất hiện tai biến
3.3. Dự báo dựa trên các phương pháp toán
3.4. Hậu quả của vấn đề biến đối khí hậu
	10
	5
	
	
Nghiên cứu nội dung chương 3 của tài liệu [1], tài liệu [2]

	5,6
	CHƯƠNG 4 – ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ DỄ BỊ TỔN THƯƠNG 
4.1. Các khái niệm
4.2. Các phương pháp đánh giá
4.3. Định lượng các mức độ dễ bị tổn thương
4.4. Mức độ dễ bị tổn thương trong mối quan hệ với một số tai biến được lựa chọn nghiên cứu
4.5. Phương pháp đánh giá theo nhiều tiêu chuẩn không gian
	10
	5
	
	
Nghiên cứu nội dung chương 4 của tài liệu [1], tài liệu [2]

	6,7
	CHƯƠNG 5 – PHÂN TÍCH MỨC ĐỘ RỦI RO  
5.1. Các loại yếu tố chịu rủi ro
5.2. Xây dựng cơ sở dữ liệu về các yếu chịu rủi ro
5.3. Tổng quan về đánh giá rủi ro
5.4. Đánh giá mức độ rủi ro theo phương pháp định tính
5.5. Đánh giá mức độ rủi ro theo phương pháp định lượng
	10
	5
	
	
Nghiên cứu nội dung chương 5 của tài liệu [1], tài liệu [2]

	8
	CHƯƠNG 6 – QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN NHIÊN 
6.1. Nhận thức về độ rủi ro
6.2. Sự phổ biến thông tin về độ rủi ro
6.3. Các biện pháp giảm thiểu thiệt hại
6.4. Định lượng sự hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu
6.5. Đánh giá rủi ro như là một hợp phần của chương trình Đánh giá môi trường
6.6. Hệ thống cảnh báo sớm
	10
	5
	
	
Nghiên cứu nội dung chương 6 của tài liệu [1], tài liệu [2]
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	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  
· Tiếng Việt: Địa y học 
· Tiếng Anh: Medical geology
Mã số học phần: 7110105
Số tín chỉ học phần: 2(2-0-4), học trong 8 tuần
Số tiết học phần: 
	Lý thuyết :27
	Bài tập: 3
	Thực hành :0

	Thực tập: 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 60


1. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. TS. Nguyễn Quốc Phi	1101-03
2. ThS. Nguyễn Văn Dũng	0601-06
2.2. Bộ môn: Bộ môn Môi trường cơ sở
2.3. Khoa: Môi trường
1. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
13. Môn học tiên quyết:
13. Môn học học trước:
1. Mục tiêu của học phần 
Môn học sẽ cung cấp những kiến thức về mối quan hệ giữa môi trường địa chất (gồm thổ nhưỡng, đất đá, khoáng vật, nước dưới đất, các hoạt động kiến tạo - địa động lực, các trường địa vật lý tồn tại trong phần trên cùng của thạch quyển) với sức khỏe con người và động vật trên hành tinh về cả hai mặt: tích cực (tạo thuận lợi cho sự sống) và tiêu cực (gây bệnh tật, căng thẳng thần kinh, kìm hãm phát triển), từ đó áp dụng các biện pháp chế ngự những tác động xấu, đồng thời tận dụng những yếu tố thuận lợi của môi trường địa chất nhằm bảo đảm sự sống khỏe mạnh, an toàn.
4. Kiến thức 
5. Môi trường địa chất và sức khỏe con người;
5. Các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe con người;
5. Y học trong môi trường;
5. Các vùng đặc trưng và sức khỏe con người;
5. Địa y học ứng dụng.
4. Kỹ năng 
6.  Tìm hiểu những kiến thức về mối quan hệ giữa môi trường địa chất với sức khỏe con người;
6. Phân tích và tổng hợp vấn đề;
6. Làm quen làm việc theo nhóm và nâng cao kỹ năng thuyết trình, sử dụng công cụ hỗ trợ thuyết trình.
1. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung học phần gồm 5 chương:
Chương 1: Môi trường địa chất và sức khỏe con người; 
Chương 2: Các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe con người; 
Chương 3: Y học trong môi trường; 
Chương 4: Các vùng đặc trưng và sức khỏe con người; 
Chương 5: Địa y học ứng dụng.
1. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	MỞ ĐẦU
	Giới thiệu chung về môn học
	1
	4.1.1

	Chương 1
	MÔI TRƯỜNG ĐỊA CHẤT VÀ SỨC KHỎE CON NGƯỜI
	4
	

	1.1
	Khái niệm địa y học
	1
	4.1.1

	1.2
	Lịch sử nghiên cứu địa y học
	1
	4.1.1

	1.3
	Các nguyên tố vi lượng và sức khỏe con người
	1
	4.1.1

	1.4
	Nhiệm vụ của địa y học
	1
	4.1.1

	Chương 2
	CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC KHỎE CON NGƯỜI
	5
	

	2.1
	Các yếu tố địa chất
	1
	4.1.2

	2.2
	Các yếu tố tự nhiên
	2
	4.1.2

	2.3
	Các yếu tố nhân sinh
	1
	4.1.2

	2.4
	Các yếu kinh tế - xã hội
	1
	4.1.2

	Chương 3
	Y HỌC TRONG MÔI TRƯỜNG
	6
	

	3.1
	Các bệnh không lây nhiễm
	2
	4.1.3

	3.2
	Các bệnh lây nhiễm
	2
	4.1.3

	3.3
	Các loại bệnh đặc trưng theo nguồn gốc
	2
	4.1.3

	Chương 4
	CÁC VÙNG ĐẶC TRƯNG VÀ SỨC KHỎE CON NGƯỜI
	7
	

	4.1
	Các vùng hoạt động kiến tạo
	3
	4.1.4

	4.2
	Các vùng địa lý đặc trưng
	2
	4.1.4

	4.3
	Các vùng khí hậu đặc trưng
	2
	4.1.4

	Chương 5
	ĐỊA Y HỌC ỨNG DỤNG
	7
	

	5.1
	Địa y học trong môi trường
	3
	4.1.5

	5.2
	Địa y học trong khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản
	2
	4.1.5

	5.3
	Địa y học ứng dụng trong quản lý và quy hoạch
	2
	4.1.5


1. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
1. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
1. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
19. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao
	30%

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Báo cáo, thuyết minh theo nhóm và vấn đáp đối với từng thành viên nhóm
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (90 phút)
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
	

60%


19. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
1. Tài liệu học tập
[1]. Bài giảng môn học Địa y học
[2]. Đỗ Văn Ái và Võ Công Nghiệp, 2008. Một số vấn đề địa chất y học với sức khỏe cộng đồng ở Việt Nam. Tạp chí địa chất 309. 
1. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	MỞ ĐẦU
	3
	
	
	Nghiên cứu nội dung phần mở đầu của tài liệu [1], tài liệu [3]

	2,3

	CHƯƠNG 1 – MÔI TRƯỜNG ĐỊA CHẤT VÀ SỨC KHỎE CON NGƯỜI 
1.1. Khái niệm địa y học
1.2. Lịch sử nghiên cứu địa y học
1.3. Các nguyên tố vi lượng và sức khỏe con người
1.4. Nhiệm vụ của địa y học
	7
	
	
	
Nghiên cứu nội dung chương 1 của tài liệu [1], tài liệu [3], tài liệu [5]

	3,4
	CHƯƠNG 2 – CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC KHỎE CON NGƯỜI 
2.1. Các yếu tố địa chất
2.2. Các yếu tố thiên nhiên
2.3. Các yếu tố nhân sinh
2.4. Các yếu kinh tế - xã hội
	5
	
	
	
Nghiên cứu nội dung chương 2 của tài liệu [1], tài liệu [4]

	4,5
	CHƯƠNG 3 – Y HỌC TRONG MÔI TRƯỜNG 
3.1. Các bệnh không lây nhiễm
3.2. Các bệnh lây nhiễm
3.3. Các loại bệnh đặc trưng theo nguồn gốc
	10
	5
	
	
Nghiên cứu nội dung chương 3 của tài liệu [1], tài liệu [6]

	6,7
	CHƯƠNG 4 – CÁC VÙNG ĐẶC TRƯNG VÀ SỨC KHỎE CON NGƯỜI 
4.1. Các vùng hoạt động kiến tạo
4.2. Các vùng địa lý đặc trưng
4.3. Các vùng khí hậu đặc trưng
	10
	5
	
	
Nghiên cứu nội dung chương 4 của tài liệu [1], tài liệu [2]

	7,8
	CHƯƠNG 5 – ĐỊA Y HỌC ỨNG DỤNG 
5.1. Địa y học trong môi trường
5.2. Địa y học trong khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản
5.3. Địa y học ứng dụng trong quản lý và quy hoạch
	10
	5
	
	
Nghiên cứu nội dung chương 5 của tài liệu [1], tài liệu [4]
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  
- Tiếng Việt: Điều tra địa chất môi trường và tai biến địa chất 
- Tiếng Anh: Investigation of environmental geology and geological hazards
Mã số học phần: 7110106
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), học trong 8 tuần
Số tiết học phần: 
	Lý thuyết :24
	Bài tập: 6
	Thực hành :0

	Thực tập: 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 60


	
2. Đơn vị quản lý học phần: 
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. PGS.TS. Nguyễn Phương	0402-01
2. TS. Đỗ Văn Nhuân	
3. ThS. Hạ Quang Hưng	
2.2. Bộ môn: Bộ môn Môi trường cơ sở
2.3. Khoa: Môi trường
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
a. Môn học tiên quyết:
b. Môn học học trước:
4. Mục tiêu của học phần 
Môn học cung cấp cho sinh viên hệ phương pháp điều tra, thu thập và xử lý các tài liệu về Địa chất môi trường và tai biến địa chất. Phương pháp thành lập các loại bản đồ địa chất môi trường và tai biến địa chất và ứng dụng trong quản lý và bảo vệ môi trường.
4.7. Kiến thức 
4.7.1. Những vấn đề chung về địa chất môi trường và tai biến địa chất;
4.7.2. Các phương pháp điều tra địa chất môi trường và tai biến địa chất;
4.7.3. Nội dung, phương pháp thành lập bản đồ địa chất môi trường và tai biến địa chất.
4.8. Kỹ năng 
4.8.1.  Tìm hiểu các phương pháp điều tra, thu thập và xử lý các tài liệu về địa chất môi trường và tai biến địa chất;
4.8.2.  Biết cách thành lập các loại bản đồ địa chất môi trường và tai biến địa chất;
4.8.3. Phân tích và tổng hợp vấn đề;
4.8.4.  Làm quen làm việc theo nhóm và nâng cao kỹ năng thuyết trình, sử dụng công cụ hỗ trợ thuyết trình.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung học phần gồm 9 chương:
Chương 1: Những vấn đề chung về địa chất môi trường và tai biến địa chất; 
Chương 2: Phương pháp điều tra địa chất môi trường và tai biến địa chất; 
Chương 3: Điều tra địa chất môi trường liên quan đến động lực môi trường địa chất; 
Chương 4: Điều tra địa chất môi trường và tai biến địa chất liên quan đến trượt lở và lũ quét; 
Chương 5: Phương pháp điều tra địa chất môi trường và tai biến địa chất liên quan đến địa chất thủy văn; 
Chương 6: Điều tra địa chất môi trường và tai biến địa chất liên quan đến khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản; 
Chương 7: Phương pháp điều tra địa chất môi trường, tai biến địa chất liên quan đến khoáng sản phóng xạ hoặc khoáng sản độc hại; 
Chương 8: Phương pháp điều tra địa chất môi trường và tai biến địa chất liên quan địa hóa sinh thái; 
Chương 9: Nội dung, phương pháp thành lập bản đồ địa chất môi trường và tai biến địa chất
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	MỞ ĐẦU
	Giới thiệu chung về môn học
	1
	4.1.1

	Chương 1
	NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TAI BIẾN ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG VÀ TAI BIẾN ĐỊA CHẤT
	2
	

	1.1
	Khái niệm chung
	1
	4.1.1


	1.2
	Mục tiêu, nhiệm vụ của điều tra địa chất môi trường và tai biến địa chất 
	0,5
	4.1.1

	1.3
	Sản phẩm của điều tra địa chất môi trường và tai biến địa chất
	0,5
	4.1.1

	Chương 2
	PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG VÀ TAI BIẾN ĐỊA CHẤT
	3
	

	2.1
	Tai biến động đất ở Việt Nam
	0,5
	4.1.2

	2.2
	Điều tra địa chất cấu trúc
	1
	4.1.2

	2.3
	Điều tra địa chất môi trường và tai biến địa chất liên quan lũ quét, lũ ống
	1
	4.1.2

	2.4
	Câu hỏi ôn tập/Bài tập
	0,5
	4.1.2

	Chương 3
	ĐIỀU TRA ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỊA ĐỘNG LỰC MÔI TRƯỜNG
	3
	

	3.1
	Điều tra động lực nội sinh của hoạt động kiến tạo hiện đại
	0,5
	4.1.2

	3.2
	Điều tra các quá trình động lực ngoại sinh
	1
	4.1.2

	3.3
	Điều tra động lực nhân sinh
	1
	4.1.2

	3.4
	Câu hỏi ôn tập/Bài tập
	0,5
	4.1.2

	Chương 4
	ĐIỀU TRA ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG VÀ TAI BIẾN ĐỊA CHẤT LIÊN QUAN ĐẾN TRƯỢT LỞ VÀ LŨ QUÉT
	4
	

	
4.1
	Điều tra hiện tượng và nguyên nhân gây lũ quét
	1
	4.1.2

	4.2
	Điều tra địa chất môi trường, tai biến địa chất liên quan trượt lở, sụt lún và hiện tượng karst
	2
	4.1.2

	4.3
	Câu hỏi ôn tập/Bài tập
	1
	4.1.2

	Chương 5
	PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG VÀ TAI BIẾN ĐỊA CHẤT LIÊN QUAN ĐẾN ĐỊA CHẤT THỦY VĂN
	4
	

	5.1
	Nội dung phương pháp điều tra tai biến địa chất liên quan đến địa chất thủy văn
	1
	4.1.2

	5.2
	Nội dung, phương pháp nghiên cứu địa chất môi trường liên quan đến địa chất thủy văn
	2
	4.1.2

	5.3
	Câu hỏi ôn tập/Bài tập
	1
	4.1.2

	Chương 6
	ĐIỀU TRA ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG VÀ TAI BIẾN ĐỊA CHẤT LIÊN QUAN ĐẾN KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN
	4
	

	6.1
	Nghiên cứu, điều tra khoáng sản
	1
	4.1.2

	6.2
	Nghiên cứu, điều tra tai biến địa chất
	1
	4.1.2

	6.3
	Phương pháp điều tra địa chất môi trường và tai biến địa chất liên quan đến khai thác và chế biến khoáng sản
	1
	

	6.4
	Câu hỏi ôn tập/Bài tập
	1
	4.1.2

	Chương 7
	PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG, TAI BIẾN ĐỊA CHẤT LIÊN QUAN ĐẾN KHOÁNG SẢN PHÓNG XẠ HOẶC KHOÁNG SẢN ĐỘC HẠI
	4
	

	7.1
	Khái niệm và tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn phóng xạ
	2
	4.1.2

	7.2
	Nội dung và phương pháp điều tra môi trường khoáng sản độc hại
	2
	4.1.2

	7.3
	Câu hỏi ôn tập/Bài tập
	1
	4.1.2

	Chương 8
	ĐIỀU TRA ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG VÀ TAI BIẾN ĐỊA CHẤT LIÊN QUAN ĐẾN ĐỊA HÓA SINH THÁI
	3
	

	8.1
	Khái niệm và thuật ngữ
	1
	4.1.2

	8.2
	Phương pháp điều tra đánh giá
	1
	4.1.2

	8.3
	Câu hỏi ôn tập/Bài tập
	1
	4.1.2

	Chương 9
	NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG VÀ TAI BIẾN ĐỊA CHẤT
	2
	

	9.1
	Nội dung, phương pháp thành lập bản đồ địa chất môi trường
	1
	4.1.3

	9.2
	Nội dung, phương pháp thành lập bản đồ tai biến địa chất
	1
	4.1.3


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
a. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao
	30%

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Báo cáo, thuyết minh theo nhóm và vấn đáp đối với từng thành viên nhóm
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (90 phút)
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
	

60%


b. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1]. Bài giảng môn học Điều tra địa chất môi trường và tai biến địa chất
[2]. Nguyễn Phương và nnk, 2013. Giáo trình ‘Tai biến Địa chất’.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	MỞ ĐẦU
	3
	
	
	Nghiên cứu nội dung phần mở đầu của tài liệu [1], tài liệu [3]

	1,2

	CHƯƠNG 1 - NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TAI BIẾN ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG VÀ TAI BIẾN ĐỊA CHẤT 
1.1. Khái niệm chung
1.2. Mục tiêu, nhiệm vụ của điều tra địa chất môi trường và tai biến địa chất
1.3. Sản phẩm của điều tra địa chất môi trường và tai biến địa chất
	7
	
	
	
Nghiên cứu nội dung chương 1 của tài liệu [1], tài liệu [3], tài liệu [6]

	2,3
	CHƯƠNG 2 - PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG VÀ TAI BIẾN ĐỊA CHẤT 
2.1. Tai biến động đất ở Việt Nam
2.2. Điều tra địa chất cấu trúc
2.3. Điều tra địa chất môi trường và tai biến địa chất liên quan lũ quét, lũ ống
	5
	1
	
	
Nghiên cứu nội dung chương 2 của tài liệu [1], tài liệu [4]

	3,4
	CHƯƠNG 3 - ĐIỀU TRA ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỊA ĐỘNG LỰC MÔI TRƯỜNG
3.1. Điều tra động lực nội sinh của hoạt động kiến tạo hiện đại
3.2. Điều tra các quá trình động lực ngoại sinh
3.3. Điều tra động lực nhân sinh
	5
	2
	
	
Nghiên cứu nội dung chương 3 của tài liệu [1], tài liệu [6]

	4
	CHƯƠNG 4 - ĐIỀU TRA ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG VÀ TAI BIẾN ĐỊA CHẤT LIÊN QUAN ĐẾN TRƯỢT LỞ VÀ LŨ QUÉT 
4.1. Điều tra hiện tượng và nguyên nhân gây lũ quét
4.2. Điều tra địa chất môi trường, tai biến địa chất liên quan trượt lở, sụt lún và hiện tượng karst
	5
	2
	
	
Nghiên cứu nội dung chương 4 của tài liệu [1], tài liệu [6]

	5
	CHƯƠNG 5 - PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG VÀ TAI BIẾN ĐỊA CHẤT LIÊN QUAN ĐẾN ĐỊA CHẤT THỦY VĂN 
5.1. Nội dung phương pháp điều tra tai biến địa chất liên quan đến địa chất thủy văn
5.2. Nội dung, phương pháp nghiên cứu địa chất môi trường liên quan đến địa chất thủy văn
	5
	1
	
	
Nghiên cứu nội dung chương 5 của tài liệu [1], tài liệu [4]

	5,6
	CHƯƠNG 6 - ĐIỀU TRA ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG VÀ TAI BIẾN ĐỊA CHẤT LIÊN QUAN ĐẾN KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN 
6.1. Nghiên cứu, điều tra khoáng sản
6.2. Nghiên cứu, điều tra tai biến địa chất
6.3. Phương pháp điều tra địa chất môi trường và tai biến địa chất liên quan đến khai thác và chế biến khoáng sản
	5
	2
	
	
Nghiên cứu nội dung chương 6 của tài liệu [1], tài liệu [2], tài liệu [4]

	6,7
	CHƯƠNG 7 - PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG, TAI BIẾN ĐỊA CHẤT LIÊN QUAN ĐẾN KHOÁNG SẢN PHÓNG XẠ HOẶC KHOÁNG SẢN ĐỘC HẠI 
7.1. Khái niệm và tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn phóng xạ
7.2. Nội dung và phương pháp điều tra môi trường khoáng sản độc hại
	5
	1
	
	
Nghiên cứu nội dung chương 7 của tài liệu [1], tài liệu [5]

	7
	CHƯƠNG 8 - ĐIỀU TRA ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG VÀ TAI BIẾN ĐỊA CHẤT LIÊN QUAN ĐẾN ĐỊA HÓA SINH THÁI 
8.1. Khái niệm và thuật ngữ
8.2. Phương pháp điều tra đánh giá
	5
	1
	
	
Nghiên cứu nội dung chương 8 của tài liệu [1], tài liệu [6]

	8
	CHƯƠNG 9 - NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG VÀ TAI BIẾN ĐỊA CHẤT 
9.1. Nội dung, phương pháp thành lập bản đồ địa chất môi trường
9.2. Nội dung, phương pháp thành lập bản đồ tai biến địa chất
	5
	
	
	
Nghiên cứu nội dung chương 9 của tài liệu [1], tài liệu [6]
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	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  
- Tên tiếng Việt: Hóa học môi trường + TN(2+1)
- Tên tiếng Anh: Enviromental Chemistry
Mã số học phần: 7110107
Số tín chỉ học phần: 3 (2-2-5), học trong 16 tuần
Số tiết học phần: 
	Lý thuyết :15
	Bài tập: 15
	Thực hành :30

	Thực tập: 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 75



2. Đơn vị quản lý học phần: Bộ môn Môi trường cơ sở 
2.1 Giảng viên giảng dạy					Mã giảng viên
	TS. Nguyễn Hoàng Nam					0103-15
TS. Đào Đình Thuần					0408-02
2.2 Bộ môn: Môi trường cơ sở
2.3. Khoa: Môi trường 
1. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
0. Môn học tiên quyết: Hóa đại cương phần 1 + Thí nghiệm, mã số: 4010301
0. Môn học học trước: 
1. Mục tiêu của học phần 
Giúp sinh viên nắm được các khái niệm của hóa môi trường, thành phần của môi trường, các chất gây ô nhiễm môi trường, nắm được các kiến thức cơ bản về các quá trình hóa học xảy ra trong các môi trường khí quyển, thuỷ quyển, thạch quyển, chu trình chuyển hóa của các chất giữa các môi trường khí quyển địa quyển và thủy quyển, một số chỉ tiêu môi trường. Thực hành xác định một số chỉ tiêu môi trường như chỉ tiêu vi sinh, chỉ tiêu vật lý, chỉ tiêu hóa học.
4.1 Kiến thức 
0. Hiểu biết về một số vấn đề chung của hóa học môi trường
0. Nắm được cấu trúc và thành phần của khí quyển, các phản ứng diễn ra trong khí quyển, nguồn gốc gây ô nhiễm khí quyển và ảnh hưởng của nó.
0. Nắm được thành phần của đất, vai trò của các nguyên tố đa lượng và vi lượng có trong đất đến thực vật, tính chất của đất, quá trình phong hóa của đất và nguồn gây ô nhiếm đất.
0. Sự hình thành và vai trò của nước trên trái đất, các chỉ tiêu quan trọng của nước, các nguyên nhân gây ô nhiễm nước.
0. Các chu trình chuyển hóa của các chất trong các môi trường khí quyển thủy quyển và địa quyển.
0. Thực hành xác định một số chỉ tiêu môi trường như chỉ tiêu vi sinh, chỉ tiêu vật lý, chỉ tiêu hóa học.
1. Kỹ năng: 
1. Hiểu biết về mục đích ý nghĩa của môn hóa môi trường, các khái niệm cơ bản của hóa môi trường như hệ sinh thái, môi trường, chất gây ô nhiễm môi trường,...
1. Hiểu biết được cấu trúc và thành phần của khí quyển, các phản ứng quang hóa, hóa học diễn ra trong khí quyển như thế nào, oxy và hợp chất của oxy trong khí quyển, nitơ và các hợp chất của nitơ, carbon và hợp chất của chúng trong khí quyển, nắm đươc nguồn gốc gây nên ô nhiễm khí quyển và ảnh hưởng của nó.
1. Biết được thành phần của đất đá, như thế nào là nguyên tố đa lượng, như thế nào là nguyên tố vi lượng và vai Thực hành xác định một số chỉ tiêu môi trường như chỉ tiêu vi sinh, chỉ tiêu vật lý, chỉ tiêu hóa học trò của chúng đối với thực vật, đất có tính chất gì vai trò của đất, dung dịch đất là gì và vai trò của dung dịch đất, nguyên nhân gây nên ô nhiễm đất.
1. Biết được sự hình thành và vai trò của nước trên trái đất, nắm bắt được các chỉ tiêu quan trọng của nước, biết cách xác định một số chỉ tiêu đơn giản của nước. Nắm được các nguyên nhân gây ô nhiễm nước, từ đó có các giải pháp hạn chế ô nhiễm nguồn nước.
1. Biết cách trình bày quá trình chuyển hóa của một số chất trong môi trường khí quyển thủy quyển và địa quyển.
1.  Biết cách tiến hành xác định một số chỉ tiêu môi trường như chỉ tiêu chất rắn trong nước, dung lượng axit dung lượng bazơ, chỉ tiêu vật lý như DO, cân bằng NH3-NH4+ trong nước, chỉ tiêu hóa lý của đất, khả năng trao đổi cation của đất.
1. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung môn học gồm các vấn đề sau: 
Chương 1: Một số vấn đề chung
Chương 2: Hóa học của khí quyển
Chương 3: Hóa học của thạch quyển 
Chương 4: Hóa học của thủy quyênr 
Chương 5: Các chu trình tự nhiên
Thực hành
1. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG
	4
	

	1.1
	Mục đích và ý nghĩa
	
	4.1.1
4.2.1

	1.2
	Một số khái niệm cơ bản 
	
	

	1.3
	Cơ sở của hóa học môi trường
	
	

	Chương 2
	HÓA HỌC CỦA KHÍ QUYỂN
	7
	

	2.1
	Cấu trúc khí quyển
	
	
4.1.2
4.2.2

	2.2
	Thành phần của khí quyển
	
	

	2.3
	Phản ứng quang hóa trong khí quyển
	
	

	2.4
	Phản ứng hóa học trong khí quyển
	
	

	2.5
	Oxy và các hợp chất của oxy trong khí quyển
	
	

	2.6
	Các hợp chất của nitơ trong khí quyển
	
	

	2.7 
	Các hợp chất của lưu huỳnh trong khí quyển
	
	

	2.8
	Thành phần hạt, ion và gốc hợp chất hoá học trong khí quyển
	
	

	2.9
	Hóa học khí quyển của carbon
	
	

	2.10
	Ô nhiễm môi trường không khí và tác hại
	
	

	Chương 3
	HÓA HỌC CỦA THẠCH QUYỂN
	7
	

	3.1
	Khái niệm
	
	4.1.3
4.2.3

	3.2
	Hóa học của đá và khoáng
	
	

	3.3
	Hóa học của quá trình phong hóa
	
	

	3.4
	Hóa học của đất
	
	

	3.5
	Tính chất hóa học của dung dịch đất
	
	

	3.6
	Tính chất của đất
	
	

	3.7
	Sự trao đổi các khí nhà kính giữa đất và khí quyển
	
	

	3.8
	Các chất thải và sự ô nhiễm đất
	
	

	Chương 4
	HÓA HỌC CỦA THỦY QUYỂN
	7
	

	4.1
	Khái niệm thủy quyển
	
	4.1.4
4.2.4

	4.2
	Hóa học của nước
	
	

	4.3
	Vòng tuần hoàn của nước
	
	

	4.4
	Nước biển
	
	

	4.5
	Nước tự nhiên
	
	

	4.6
	Các thông số đánh giá chất lượng nước
	
	

	4.7
	Ô nhiễm nước
	
	

	Chương 5
	CÁC CHU TRÌNH TRONG TỰ NHIÊN
	5
	

	5.1
	Tổng quan
	
	4.1.5
4.2.5

	5.2
	Chu trình của nước
	
	

	5.3
	Chu trình Carbon
	
	

	5.4
	Chu trình oxy
	
	

	5.5
	Chu trình Nitơ
	
	

	5.6
	Chu trình Photpho
	
	

	5.7
	Chu trình Lưu huỳnh
	
	

	6.2. Thực hành

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	BTN1
	Các dạng chất rắn trong nước thải
	5
	4.1.6
4.2.6

	BTN2
	Dung lượng axit – Dung lượng bazơ
	5
	

	BTN3
	Oxy hòa tan trong nước
	5
	

	BTN4
	Cân bằng NH3-NH4+ trong nước
	5
	

	BTN5
	Một số tính chất hóa lý của đất
	5
	

	BTN6
	Khả năng trao đổi cation của đất
	5
	


 
1. Phương pháp giảng dạy: 
- Nghe giảng lý thuyết, đọc sách, làm bài tập vận dụng trình bày trao đổi và thảo luận.
1. Nhiệm vụ của sinh viên: 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
1. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
6. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết trình
	30%

	4
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết 30 phút
	

	5
	Điểm thực hành
	·  Kiểm tra thực hành
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết 60 phút.
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết
- Tham dự đủ 100% tiết thực hành 
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%



6. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
1. Tài liệu học tập:
1. Đặng Kim Chi, 1998. Hoá học môi trường, NXB Khoa học Kỹ thuật.
1. Nguyễn Hoàng Nam 2015 Hoá môi trường, Trường Đại học Mỏ Địa chất
1. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	
	
	
	
	
	

	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành (tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1,2

	CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG
a. Mục đích và ý nghĩa
b. Một số khái niệm cơ bản 
c. Cơ sở của hóa học môi trường
	5

	0
	0

	+Tài liệu [1]: Nội dung của Chương 1(mục: 1.1 đến 1.3, Chương 1) . 
+ Ôn tập nội dung Chương 1 đã học ở học phần 4110101  
+Tra cứu nội dung về chương 1 tham khảo thêm [3,10]

	2,3,4
	CHƯƠNG 2: HÓA HỌC CỦA KHÍ QUYỂN
2.1. Cấu trúc khí quyển
2.2. Thành phần của khí quyển
2.3. Phản ứng quang hóa trong khí quyển
2.4. Phản ứng hóa học trong khí quyển
2.5. Oxy và các hợp chất của oxy trong khí quyển
2.6. Các hợp chất của nitơ trong khí quyển
2.7. Các hợp chất của lưu huỳnh trong khí quyển
2.8. Thành phần hạt, ion và gốc hợp chất hoá học trong khí quyển
2.9. Hóa học khí quyển của carbon
2.10. Ô nhiễm môi trường không khí và tác hại
	10
	10
	0
	+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 2 (mục: 2.1 đến 2.10, Chương 2). 
+ Ôn tập nội dung Chương 2 đã học ở học phần 4110101 
+ Tra cứu nội dung về: 2.1 đến 2.3 tham khảo thêm [3,5,6, 8, 10]

	5,6,7
	CHƯƠNG 3: HÓA HỌC CỦA THẠCH QUYỂN
3.1. Khái niệm
3.2. Hóa học của đá và khoáng
3.3. Hóa học của quá trình phong hóa
3.4. Hóa học của đất
3.5. Tính chất hóa học của dung dịch đất
3.6. Tính chất của đất
3.7. Sự trao đổi các khí nhà kính giữa đất và khí quyển
3.8. Các chất thải và sự ô nhiễm đất
	10
	10
	0
	+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 3 (mục: 3.1 đến 3.8, Chương 3). 
+ Ôn tập nội dung Chương 3 đã học ở học phần 4110101 
+ Tra cứu nội dung về: mục 3.1 đến 3.3 chương 3, tham khảo thêm [3, 4, 10]

	8,9,10
	CHƯƠNG 4: HÓA HỌC CỦA THỦY QUYỂN
4.1. Khái niệm thủy quyển
4.2. Hóa học của nước
4.3. Vòng tuần hoàn của nước
4.4. Nước biển
4.5. Nước tự nhiên
4.6. Các thông số đánh giá chất lượng nước
4.7. Ô nhiễm nước
	10
	10
	0
	+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 4 (mục: 4.1 đến 4.7, Chương 4). 
+ Ôn tập nội dung Chương 4 đã học ở học phần 4110101 
+ Tra cứu nội dung về: mục 4.1 đến 4.8 chương 4, tham khảo thêm [3, 4,5,9,10]

	11,12
	CHƯƠNG 5: CÁC CHU TRÌNH TRONG TỰ NHIÊN
5.1. Tổng quan
5.2. Chu trình của nước
5.3. Chu trình Carbon
5.4. Chu trình oxy
5.5. Chu trình Nitơ
5.6. Chu trình Photpho
5.7. Chu trình Lưu huỳnh

	6
	4
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 5 (mục: 5.1 đến 5.7, Chương 5). 
+ Ôn tập nội dung Chương 5 đã học ở học phần 4110101 
+ Tra cứu nội dung về: mục 5.1 đến 5.2, tham khảo thêm [3,9,10]


	6.2. Thí nghiệm/thực hành

	Đề mục
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập (tiết)
	Thực hành (tiết)
	

	13,14,15,16
	BTN1: Các dạng chất rắn trong nước thải
	0
	0
	0
	+ Tài liệu [2]: Nội dung từng mục của Bài thực hành (mục: BTN1).

	
	BTN2: Dung lượng axit – Dung lượng bazơ
	0
	0
	0
	+ Tài liệu [2]: Nội dung từng mục của Bài thực hành (mục: BTN2). 


	
	BTN3: Oxy hòa tan trong nước
	0
	0
	0
	+ Tài liệu [2]: Nội dung từng mục của Bài thực hành (mục: BTN3). 

	
	BTN4: Cân bằng NH3-NH4+ trong nước
	0
	0
	0
	+ Tài liệu [2]: Nội dung từng mục của Bài thực hành (mục: BTN4).

	
	BTN5: Một số tính chất hóa lý của đất
	
	
	
	+ Tài liệu [2]: Nội dung từng mục của Bài thực hành (mục: BTN5).

	
	BTN6: Khả năng trao đổi cation của đất
	
	
	
	 + Tài liệu [2]: Nội dung từng mục của Bài thực hành (mục: BTN6).
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	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: 
· Tiếng Việt: Kinh tế tài nguyên và môi trường
· Tiếng Anh: Environmental and natural resource economics
	Mã số học phần: 7110108
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), học trong 8 tuần
Số tiết học phần: 
	Lý thuyết :26
	Bài tập: 4
	Thực hành :0

	Thực tập: 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 60



1. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. PGS.TS. Nguyễn Phương	0402-01
2. ThS. Vũ Thị Lan Anh	1101-09
3. ThS. Phan Thị Mai Hoa	1101-08
2.2. Bộ môn: Bộ môn Quản lý tài nguyên và môi trường
2.3. Khoa: Môi trường
1. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
2. Môn học tiên quyết: không 
2. Môn học học trước: không 
1. Mục tiêu của học phần 
Kinh tế tài nguyên và môi trường là môn học cung cấp cho học viên các hiểu biết về cơ sở lý thuyết về kinh tế tài nguyên, môi trường. Nội dung chủ yếu tập trung vào: Phương pháp luận kinh tế trong nghiên cứu môi trường; Giải thích lịch sử phát triển kinh tế tài nguyên và môi trường; Cung cấp các phương pháp, các công cụ kinh tế và các kỹ năng để tiến hành đánh giá tài nguyên và môi trường dựa trên khía cạnh kinh tế. Đồng thời cũng bao gồm các nội dung đề cập đến vai trò của kinh tế tài nguyên và môi trường trong kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường. Môn học còn có các nội dung liên quan đến bài tập thực hành tính toán cụ thể để củng cố cho phần lý thuyết.
3. Kiến thức 
0. Kinh tế môi trường.
0. Quản lý Nhà nước về môi trường.
0. Kinh tế ô nhiễm.
0. Kinh tế tài nguyên.
0. Đánh giá tài nguyên không tái tạo  (tài nguyên khoáng sản).
0. Kinh tế biến đổi khí hậu.
3. Kỹ năng 
1.  Tìm hiểu những kiến thức cơ bản về kinh tê tài nguyên và môi trường.
1. Hình thành duy phê phán, kỹ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá những vấn đề liên quan đến môn học. Từ đó, vận dụng kiến thức đã học để chủ động, tích cực nhận thức những vấn đề khác về môi trường và các lĩnh vực trong đời sống xã hội.
1. Làm quen làm việc theo nhóm và nâng cao kỹ năng thuyết trình, sử dụng công cụ hỗ trợ thuyết trình.
1. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung học phần gồm các chương sau:
Chương 1: Kinh tế môi trường; 
Chương 2: Quản lý Nhà nước về môi trường; 
Chương 3: Kinh tế ô nhiễm; 
Chương 4: Kinh tế tài nguyên;
Chương 5:  Đánh giá tài nguyên không tái tạo  (tài nguyên khoáng sản).
Chương 6: Kinh tế biến đổi khí hậu
1. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Khái quát kinh tế tài nguyên  và môi trường
	5
	

	1.1
	Khái quát về kinh tế môi trường
	1
	4.1.1

	1.2
	Chức năng của môi trường
	1
	4.1.1

	1.3
	Kinh tế học và môi trường
	1
	4.1.1

	1.4
	Vị trí của ngành kinh tế môi trường trong hệ thống các ngành khoa học môi trường xã hội
	1
	4.1.1

	1.5
	Nền kinh tế bền vững
	1
	4.1.1

	Chương 2
	Quản lý Nhà nước về môi trường
	5
	

	2.1
	Mô hình ô nhiễm tối ưu
	1
	4.1.2

	2.2
	Các công cụ kinh tế áp dụng trong môi trường
	1
	4.1.2

	2.3
	Các biện pháp kinh tế để giảm nhẹ ô nhiễm
	1
	4.1.2

	2.4
	Đo đạc tổn thất môi trường
	1
	4.1.2

	2.5
	Những vấn đề nảy sinh trong việc áp dụng thuế môi trường
	1
	4.1.2

	Chương 3
	Kinh tế ô nhiễm
	5
	

	3.1
	Một số khái niệm cơ bản
	1
	4.1.3

	3.2
	Tài nguyên, môi trường và sự phát triển của nền kinh tế
	2
	4.1.3

	3.3
	Các công cụ kinh tế giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường
	2
	4.13

	Chương 4
	Kinh tế tài nguyên
	5
	

	4.1
	Một số khái niệm cơ bản
	1
	4.1.4

	4.2
	Sự cạn kiệt của tài nguyên
	2
	4.1.4

	4.3
	Các công cụ kinh tế trong quản lý tài nguyên
	2
	4.1.4

	Chương 5
	Đánh giá tài nguyên không tái tạo  (tài nguyên khoáng sản)
	6
	

	5.1
	Tài nguyên khoáng sản và vai trò của chúng trong phát triển kinh tế xã hội
	1
	4.1.5

	5.2
	Hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản Việt Nam
	1
	4.1.5

	5.3
	Ảnh hưởng của các yếu tố thực tế đến tốc độ khai thác tài nguyên  khoáng sản của Việt Nam
	1
	4.1.5

	5.4
	Phân tích rủi ro và bất trắc trong đầu tư khai thác khoáng sản
	1
	4.1.5

	5.5
	Tính toán các chỉ tiêu kinh tế trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản
	1
	4.1.5

	5.6
	Chính sách về tài nguyên khoáng sản
	1
	4.1.5

	Chương 6
	Kinh tế biến đổi khí hậu
	4
	

	6.1
	Nguyên nhân và hậu quả của biến đổi khí hậu
	1
	4.1.6

	6.2
	Phân tích kinh tế của sự biến đổi khí hậu
	1
	4.1.6

	6.3
	Phân tích những hậu quả lâu dài đối với môi trường sinh thái
	1
	4.1.6

	6.4
	Các chiến lược ứng phó với sự thay đổi khí hậu
	1
	4.1.6


1. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
1. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
1. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
8. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao
	30%

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Báo cáo, thuyết minh theo nhóm và vấn đáp đối với từng thành viên nhóm
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (90 phút)
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
	

60%


8. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
1. Tài liệu học tập
[1]. Bài giảng Kinh tế tài nguyên và môi trường
[2]. Nguyễn Thị Băng Trâm, 1973. Địa lý tự nhiên và địa lý kinh tế Việt Nam, Đại học Mỏ - Địa chất.
1. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	Chương 1	Khái quát kinh tế tài nguyên  và môi trường
1.1	Khái quát về kinh tế môi trường
1.2	Chức năng của môi trường
1.3	Kinh tế học và môi trường
1.4	Vị trí của ngành kinh tế môi trường trong hệ thống các ngành khoa học môi trường xã hội
1.5	Nền kinh tế bền vững
	5
	0
	
	
Nghiên cứu nội dung chương 1 của tài liệu [1], tài liệu [2]

	2
	Chương 2: Quản lý Nhà nước về môi trường
2.1. Mô hình ô nhiễm tối ưu
2.2. Các công cụ kinh tế áp dụng trong môi trường
2.3. Các biện pháp kinh tế để giảm nhẹ ô nhiễm
2.4. Đo đạc tổn thất môi trường
2.5. Những vấn đề nảy sinh trong việc áp dụng thuế môi trường
	5
	0
	
	
Nghiên cứu nội dung chương 2 của tài liệu [1]

	3,4
	Chương 3	Kinh tế ô nhiễm
3.1	Một số khái niệm cơ bản
3.2	Tài nguyên, môi trường và sự phát triển của nền kinh tế
3.3	Các công cụ kinh tế giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường
	4
	1
	
	
Nghiên cứu nội dung chương 3 của tài liệu [1],[2]

	4,5
	Chương 4	Kinh tế tài nguyên
4.1	Một số khái niệm cơ bản
4.2	Sự cạn kiệt của tài nguyên
4.3	Các công cụ kinh tế trong quản lý tài nguyên
	4
	1
	
	
Nghiên cứu nội dung chương 4 của tài liệu [1], tài liệu [2]

	5,6,7
	Chương 5	Đánh giá tài nguyên không tái tạo  (tài nguyên khoáng sản)
5.1	Tài nguyên khoáng sản và vai trò của chúng trong phát triển kinh tế xã hội
5.2	Hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản Việt Nam
5.3	Ảnh hưởng của các yếu tố thực tế đến tốc độ khai thác tài nguyên  khoáng sản của Việt Nam
5.4	Phân tích rủi ro và bất trắc trong đầu tư khai thác khoáng sản
5.5	Tính toán các chỉ tiêu kinh tế trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản
5.6	Chính sách về tài nguyên khoáng sản

	4
	2
	
	Nghiên cứu nội dung chương 5 của tài liệu [1]

	7,8
	Chương 6	Kinh tế biến đổi khí hậu
6.1	Nguyên nhân và hậu quả của biến đổi khí hậu
6.2	Phân tích kinh tế của sự biến đổi khí hậu
6.3	Phân tích những hậu quả lâu dài đối với môi trường sinh thái
6.4	Các chiến lược ứng phó với sự thay đổi khí hậu
	4
	0
	
	Nghiên cứu nội dung chương 6 của tài liệu [1]
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: 
- Tiếng Việt: Kỹ thuật an toàn và môi trường 
- Tiếng Anh: Safety Engineering and Environmental
     Mã số học phần: 7110109
     Số tín chỉ học phần: 2(2-0-4), học trong 8 tuần
     Số tiết học phần:
	 Lý thuyết :28
	Bài tập: 2
	Thực hành :0

	Thực tập: 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 60


2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:                                  		Mã giảng viên
1. Ths. Nguyễn Văn Dũng	0601-06
2. Ths. Vũ Thị Lan Anh	1101-09
3. Ths. Phan Thị Mai Hoa	1101-08
2.2. Bộ môn: Môi trường cơ sở
2.3. Khoa: Môi trường
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: 
3.2. Môn học học trước: 
4. Mục tiêu của học phần:
Môn học trang bị cho sinh viên hiểu các khái niệm, tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong quá trình lao động sản xuất.
4.1. Kiến thức
4.1.1. Những khái niệm chung về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp
4.1.2. An toàn, vệ sinh lao động trong sản xuất
4.1.3. Kỹ thuật an toàn khi sử dụng thiết bị trong tìm kiếm, khai thác và chế biến khoáng sản
4.1.4. Kỹ thuật an toàn về điện và trong cơ khí 
4.1.5. Tiếng ồn và kiểm soát tiếng ồn trong các khu công nghiệp, đô thị
4.1.6. Những khái niệm cơ bản về bảo vệ môi trường
4.1.7. Bảo vệ môi trường
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Nắm được những kiến thức cơ bản về an toàn lao động trong hoạt động sản xuất
4.2.2. Nắm được cách khắc phục nhanh những sự cố trong quá trình hoạt động sản xuất
4.2.3. Tiếp cận với hệ thống luật, chính sách bảo vệ môi trường
4.2.4. Làm quen việc làm việc theo nhóm, nâng cao kỹ năng thuyết trình
5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung học phần gồm các chương sau:
Chương 1:  khái niệm về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp; 
Chương 2: an toàn và vệ sinh lao động trong sản xuất; 
Chương 3: kỹ thuật an toàn khi sử dụng các thiết bị trong tìm kiếm, khai thác và chế biến khoáng sản; 
Chương 4: kỹ thuật an toàn về điện và trong cơ khí; 
Chương 5: kiểm soát tiếng ồn trong các khu công nghiệp và đô thị; 
Chương 6: khái niệm về bảo vệ môi trường; 
Chương 7: biện pháp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. 
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Những khái niệm chung về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp
	4
	

	1.1
	Khái niệm chung
	0,5
	4.1.1

	1.2
	Nội dung bảo hộ lao động
	1
	4.1.1

	1.3
	Tai nạn lao động và sức khỏe nghề nghiệp
	1
	4.1.1

	1.4
	Nội dung vệ sinh công nghiệp đối với khu công nghiệp, làng nghề và đô thị
	0,5
	4.1.1

	
	Bài tập1-Chương 1: Tìm hiểu những tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp của một khu công nghiệp hoặc làng nghề bất kỳ 
	1
	

	Chương 2
	An toàn, vệ sinh lao động trong sản xuất
	3
	

	2.1
	Ảnh hưởng của tình trạng mệt mỏi và tư thế lao động
	0,5
	4.1.1; 4.1.2

	2.2
	Ảnh hưởng của điều kiện khí hậu
	0,5
	4.1.2

	2.3
	Ảnh hưởng của bụi trong sản xuất
	1
	4.1.2

	2.4
	Ảnh hưởng của tiếng ồn và rung động
	1
	4.1.2

	Chương 3
	Kỹ thuật an toàn khi sử dụng thiết bị trong tìm kiếm, khai thác và chế biến khoáng sản
	4
	

	3.1
	Các nguyên nhân chính gây tai nạn lao động
	1
	4.1.3.

	3.2
	Kỹ thuật an toàn khi sử dụng các máy móc, thiết bị
	1
	4.1.3.

	3.3
	Các biện pháp đề phòng tai nạn
	1
	4.1.3.

	3.4
	Đảm bảo an toàn khi làm việc trong các công trình khai đào, hầm lò
	1
	4.1.3.

	Chương 4
	Kỹ thuật an toàn về điện và trong cơ khí
	6
	

	4.1
	Nguyên nhân và tác hại của tai nạn điện
	1
	4.1.4

	4.2
	Các biện pháp chung về an toàn điện
	1
	4.1.4

	4.3
	Cấp cứu người bị nạn
	1
	4.1.4

	4.4
	Bảo vệ chống sét
	1
	4.1.4

	4.5
	Một số vấn đề kỹ thuật trong an toàn cơ khí
	1
	4.1.4

	4.5
	An toàn khi sử dụng máy móc và trong một số công việc cụ thể
	1
	4.1.4

	
	Bài tập chương 4
	1
	

	Chương 5
	Tiếng ồn và kiểm soát tiếng ồn trong các khu công nghiệp, đô thị
	4
	

	5.1
	Khái niệm tiếng ồn
	1
	4.1.5

	5.2
	Ảnh hưởng của tiếng ồn đối với cơ thể người
	1
	4.1.5

	5.3
	Kiểm soát tiếng ồn trong các khu công nghiệp, đô thị
	1
	4.1.5

	5.4
	Các biện pháp chống ồn trong các khu công nghiệp, đô thị
	1
	4.1.5

	Chương 6
	Những khái niệm cơ bản về bảo vệ môi trường
	4
	

	6.1
	Khái niệm và cấu trúc hệ thống môi trường
	0,5
	4.1.6

	6.2
	Chức năng của hệ thống môi trường, ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường
	1
	4.1.6

	6.3
	An ninh môi trường và an toàn môi trường
	1
	4.1.6

	6.4
	Những vấn đề môi trường toàn cầu
	1
	4.1.6

	6.5
	Những vấn đề môi trường của Việt Nam
	0,5
	4.1.6

	Chương 7
	Bảo vệ môi trường
	5
	

	7.1
	Bảo vệ môi trường khí quyển
	1
	4.1.7

	7.2
	Bảo vệ môi trường nước
	1
	4.1.7

	7.3
	Bảo vệ môi trường đất
	1
	4.1.7

	7.4
	Định hướng về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của Việt Nam
	2
	4.1.7


1. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập.
1. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
1. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
0. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao
	30%

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Báo cáo, thuyết minh theo nhóm và vấn đáp đối với từng thành viên nhóm
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (90 phút)
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
	

60%


0. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1]. Bài giảng: Kỹ thuật an toàn và môi trường
[2]. Hồ Sĩ Giao, Bùi Xuân Nam, Mai Thế Toản. Giáo trình Bảo vệ môi trường trong khai thác mỏ lộ thiên. NXB từ điển Bách Khoa, Hà Nội, 2010. 
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	Chương 1 – Những khái niệm chung về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp
1.1. Khái niệm chung
1.2. Nội dung bảo hộ lao động
1.3. Tai nạn lao động và sức khỏe nghề nghiệp
1.4. Nội dung vệ sinh công nghiệp đối với khu công nghiệp, làng nghề và đô thị
	6

	2
	0

	
Nghiên cứu nội dung chương 1, tham khảo tài liệu [1], [2], [3],[4]


-Làm việc nhóm: làm bài tập số 1 của Chương 1



	1,2
	Chương 2 – An toàn, vệ sinh lao động trong sản xuất
2.1. Ảnh hưởng của tình trạng mệt mỏi và tư thế lao động
2.2. Ảnh hưởng của điều kiện khí hậu
2.3. Ảnh hưởng của bụi trong sản xuất
2.4. Ảnh hưởng của tiếng ồn và rung động
	5
	0
	0
	Nghiên cứu nội dung chương 2, tham khảo tài liệu [1], [2], [3],[4]  

	2
	Chương 3 – Kỹ thuật an toàn khi sử dụng thiết bị trong tìm kiếm, khai thác và chế biến khoáng sản
3.1. Các nguyên nhân chính gây tai nạn lao động
3.2. Kỹ thuật an toàn khi sử dụng các máy móc, thiết bị
3.3. Các biện pháp đề phòng tai nạn
3.4. Đảm bảo an toàn khi làm việc trong các công trình khai đào, hầm lò
	10
	0
	0
	Nghiên cứu nội dung chương 3, 
tham khảo tài liệu [1], [2], [3],[4],[5]
 

	3,4
	Chương 4 – Kỹ thuật an toàn về điện và trong cơ khí
4.1. Nguyên nhân và tác hại của tai nạn điện 
4.2. Các biện pháp chung về an toàn điện 
4.3. Cấp cứu người bị nạn
4.4. Bảo vệ chống sét
4.5. Một số vấn đề kỹ thuật trong an toàn cơ khí
4.6. An toàn khi sử dụng máy móc và trong một số công việc cụ thể
	8
	2
	0
	 Nghiên cứu nội dung chương 4, tham khảo tài liệu [1], [2], [3],[4]

	4,5
	Chương 5 – Tiếng ồn và kiểm soát tiếng ồn trong các khu công nghiệp, đô thị
5.1. Khái niệm tiếng ồn 
5.2. Ảnh hưởng của tiếng ồn đối với cơ thể người
5.3. Kiểm soát tiếng ồn trong các khu công nghiệp, đô thị
5.4. Các biện pháp chống ồn trong các khu công nghiệp, đô thị
	9
	0
	0
	Nghiên cứu nội dung chương 5
tham khảo tài liệu [1], [2], [3],[4].


	6,7
	Chương 6 – Những khái niệm cơ bản về bảo vệ môi trường
6.1. Khái niệm và cấu trúc hệ thống môi trường
6.2. Chức năng của hệ thống môi trường, ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường
6.3. An ninh môi trường và an toàn môi trường
6.4. Những vấn đề môi trường toàn cầu
6.5. Những vấn đề môi trường của Việt Nam
	10
	0
	0
	Nghiên cứu nội dung chương 6, tham khảo tài liệu [1], [2], [3],[4],[5]


	7,8
	Chương 7 - Bảo vệ môi trường
7.1. Bảo vệ môi trường khí quyển
7.2. Bảo vệ môi trường nước
7.3. Bảo vệ môi trường đất
7.4. Định hướng về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của Việt Nam
	10
	0
	0
	Nghiên cứu nội dung chương 7, tham khảo tài liệu [1], [2], [3],[4],[5]
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Luật và chính sách môi trường (Environmental Policy and Law)
     Mã số học phần: 7110110
     Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), học trong 8 tuần
     Số tiết học phần:
	Lý thuyết :21
	Bài tập: 9
	Thực hành :0

	Thực tập: 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 60


2. Đơn vị quản lý học phần: Bộ môn Môi trường cơ sở
2.1. Giảng viên giảng dạy:                                		Mã giảng viên
1. Ths. Vũ Thị Lan Anh	1101-09
2. Ths. Phan Thị Mai Hoa	1101-08
2.2. Bộ môn: Môi trường cơ sở
2.3. Khoa: Môi trường
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết:
3.2. Môn học học trước: 4020103 (Pháp luật đại cương)
4. Mục tiêu của học phần:
Trang bị cho sinh viên các kiến thức chung, khái quát về Luật và chính sách môi trường Việt Nam. Sau khi kết thúc học phần sinh viên phải nắm được hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam trong một số lĩnh vực môi trường cụ thể và các công ước, nghị định thư, hiệp định song phương, đa phương về môi trường mà Việt Nam tham gia.
4.1. Kiến thức
4.1.1. Khái quát về luật và chính sách môi trường ViệtNam
4.1.2. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam về kiểm soát ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường
4.1.3. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam về kiểm soát đối với các hoạt động có ảnh hưởng đặc biệt tới môi trường
4.1.4. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam về bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học
4.1.5. Tranh chấp môi trường và giải quyết tranh chấp môi trường theo quy định của pháp luật
4.1.6. Luật và chính sách quốc tế về môi trường
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Tiếp cận với hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam vể kiểm soát ô nhiễm, suy thoái và sự cố
4.2.2. So sánh đối chiếu các văn bản luật và dưới luật cần thiết để đưa ra biện pháp khắc phục và quản lý môi trường tốt hơn
4.2.3. Xử lý vi phạm pháp luật môi trường
4.2.4. Làm quen việc làm việc theo nhóm, nâng cao kỹ năng thuyết trình
5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung học phần gồm các nội dung sau:
Chương 1: Khái quát về luật và chính sách môi trường ViệtNam; 
Chương 2: Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam về kiểm soát ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường; 
Chương 3: Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam về kiểm soát đối với các hoạt động có ảnh hưởng đặc biệt tới môi trường;
Chương 4: Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam về bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học; 
Chương 5: Tranh chấp môi trường và giải quyết tranh chấp môi trường theo quy định của pháp luật; 
Chương 6: Luật và chính sách quốc tế về môi trường.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Khái quát về luật và chính sách môi trường 
	6
	

	1.1
	Khái niệm luật môi trường Việt Nam
	1
	4.1.1

	1.2
	Khái quát sự phát triển của luật môi trường Việt Nam 
	1
	4.1.1

	1.3
	Hiện trạng luật về môi trường của Việt Nam
	1
	4.1.1

	1.4
	Chính sách môi trường
	1
	4.1.1

	1.5
	Bài tập 1-Chương 1: Phân tích vấn đề môi trường toàn cầu
	1
	4.2.1

	1.6
	Bài tập 2-Chương 1: Vai trò của các biện pháp pháp lý trong công tác BVMT
	1
	4.2.2

	Chương 2
	Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật việt nam về kiểm soát ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường
	5
	

	2.1
	Khái niệm ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường, sự cố môi trường
	1
	4.1.2

	2.2
	Giới thiệu chung về kiểm soát ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường, sự cố
môi trường
	1
	4.1.2

	2.3
	Kiểm soát ô nhiễm, suy thoái và sự cố một số thành phần môi trường
	1
	4.1.2

	2.4
	Bài tập 1-Chương 2: Phân biệt các khái niệm ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường, sự cố môi trường và mối liên hệ
	1
	4.2.1

	2.5
	Bài tập 2-Chương 2: Các  hình  thức pháp  lý  của  kiểm  soát  ô  nhiễm  môi  trường,  suy thoái môi trường, sự cố môi trường
	1
	4.2.3

	Chương 3
	Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm soát đối với các hoạt động có ảnh hưởng đặc biệt tới môi trường
	5
	4.1.3

	3.1
	Kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động khoáng sản
	1
	4.1.3

	3.2
	Kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động dầu khí
	1
	4.1.3

	3.3
	Kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động xuất, nhập khẩu
	1
	4.1.3

	3.4
	Bài tập 1-Chương 3: Xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kiểm soát các hoạt động có ảnh hưởng đặc biệt đến môi trường
	1
	4.2.4

	3.5
	Bài tập 2- Bài tập nhóm
	1
	4.2.4

	Chương 4
	Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật việt nam về bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học
	4
	4.1.4

	
4.1
	Vấn đề đa dạng sinh học và việc bảo vệ đa dạng sinh học
	1
	4.1.4

	4.2
	Pháp luật về đa dạng sinh học
	1
	4.1.4

	4.3
	Kiểm soát suy thoái rừng
	1
	4.1.4

	4.4
	Bài tập nhóm
	1
	4.2.4

	Chương 5
	Tranh chấp môi trường và giải quyết tranh chấp môi trường theo quy định của pháp luật
	3
	4.1.5

	5.1
	Tranh chấp môi trường
	1
	4.1.5

	5.2
	Cơ chế giải quyết tranh chấp môi trường
	2
	4.1.5

	5.3
	Bài tập nhóm 
	1
	4.2.3, 4.2.4

	Chương 6
	Luật và chính sách quốc tế về môi trường
	6
	4.1.6

	6.1
	Luật quốc tế về môi trường
	2
	4.1.6

	6.2
	Chính sách quốc tế về môi trường
	2
	4.1.6

	6.3
	Giới thiệu một số công ước quốc tế về môi trường
	1
	4.1.6

	6.4
	Bài tập nhóm
	1
	4.2.3,4.2.4


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập.
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
	Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
	- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
	- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
	- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
	- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
	- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
	- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
a. Cách đánh giá
	Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao
	30%

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Báo cáo, thuyết minh theo nhóm và vấn đáp đối với từng thành viên nhóm
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (90 phút)
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
	

60%


b. Cách tính điểm
		- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
		- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1]. (Giáo trình/bài giảng): Bài giảng Luật và chính sách môi trường.
[2]. Luật bảo vệ môi trường và nghị định hướng dẫn thi hành, 1997. NXB Chính trị quốc gia.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1,2

	Chương 1. Khái quát về luật và chính sách môi trường Việt Nam
0. Khái niệm luật môi trường Việt Nam
1.2. Khái quát sự phát triển của luật môi trường Việt Nam
1.3. Hiện trạng luật về môi trường của Việt Nam
1.4. Chính sách môi trường
	4

	2
	0

	
Nghiên cứu nội dung chương 1 (1.1 đến 1.3), chương 2 (2.1) của tài liệu [1]


-Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm bài tập số 1 của Chương 1



	2,3
	Chương 2: Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam về kiểm soát ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường
2.1. Khái niệm ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường, sự cố môi trường
2.2. Giới thiệu chung về kiểm soát ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường, sự cố môi trường
2.3. Kiểm soát ô nhiễm, suy thoái và sự cố một số thành phần môi trường
	3
	2
	0
	Nghiên cứu nội dung chương 2 (2.2), chương 3 (3.1 và 3.2) của tài liệu [1]; [2]


	3,4
	Chương 3: Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam về kiểm soát đối với các hoạt động có ảnh hưởng đặc biệt tới môi trường
3.1. Kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động khoáng sản
3.2. Kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động dầu khí
3.3. Kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động xuất, nhập khẩu
	3
	2
	0
	·  Nghiên cứu nội dung chương 3 (3.2.2.1) tài liệu [1]; và chương 2 tài liệu [2]; 

-Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm bài tập số 1-chương 3


	4,5
	Chương 4: Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam về bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học
4.1. Vấn đề đa dạng sinh học và việc bảo vệ đa dạng sinh học
4.2. Pháp luật về đa dạng sinh học
4.3. Kiểm soát suy thoái rừng
	3
	1
	0
	·  Nghiên cứu nội dung chương 3 (3.2.2.2), 3.3 tài liệu [1]; tài liệu [2] 

· Làm bài tập tài liệu [1]

	6,7
	Chương 5: Tranh chấp môi trường và giải quyết tranh chấp môi trường theo quy định của pháp luật
5.1. Tranh chấp môi trường
5.2. Cơ chế giải quyết tranh chấp môi trường
	3
	1
	0
	· Nghiên cứu nội dung chương 3 (3.4) tài liệu [1]; và chương 3 tài liệu [2]

· Làm bài tập chương 5, tham khảo tài liệu [1]


	7,8
	Chương 6: Luật và chính sách quốc tế về môi trường
6.1. Luật quốc tế về môi trường
6.2. Chính sách quốc tế  về môi trường
6.3. Giới thiệu một số công ước quốc tế về môi trường
	5
	1
	0
	· Nghiên cứu nội dung chương 3 (3.5) tài liệu [1] chương 2 tài liệu [2];
·  Làm bài tập số 1-chương 6, tham khảo tài liệu [1].
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:
- Tiếng Việt: Môi trường phóng xạ 
- Tiếng Anh: Environmental radioactivity
     Mã số học phần: 7110111
     Số tín chỉ học phần: 2(2-0-4), học trong 8tuần
     Số tiết học phần:
	Lý thuyết :28
	Bài tập: 2
	Thực hành :0

	Thực tập: 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 60


2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:                                 		 Mã giảng viên
1. Ths. Nguyễn Văn Dũng	0601-06
2. PGS.TS Nguyễn Phương	0402-04
3. Ths. Vũ Thị Lan Anh	1101-09
4. TS Đào Đình Thuần	0408-02
2.2. Bộ môn: Môi trường cơ sở
2.3. Khoa: Môi trường
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: 
3.2. Môn học học trước: 
4. Mục tiêu của học phần:
Trang bị kiến thức về cơ sở khoa học và ứng dụng các phương pháp phóng xạ trong điều tra khoáng sản phóng xạ và nghiên cứu môi trường. Nắm vững phương pháp hệ nghiên cứu môi trường phóng xạ gồm các phương pháp khảo sát thực địa, xử lý tài liệu, hiểu rõ các nguyên tắc đánh giá ô nhiễm phóng xạ đề xuất các giải pháp phòng ngừa bảo vệ môi trường
4.1. Kiến thức
4.1.1. Khái niệm chung về môi trường phóng xạ
4.1.2. Phóng xạ tự nhiên và phóng xạ nhân tạo 
4.1.3. Tác động của phóng xạ đến môi trường sống và sức khỏe con người
4.1.4. Các phương pháp nghiên cứu điều tra, đánh giá môi trường phóng xạ 
4.1.5. Quan trắc và giám sát môi trường phóng xạ tự nhiên
4.1.6. An toàn phóng xạ trong lò phản ứng hạt nhân, nhà máy điện hạt nhân
4.1.7. Quản lý chất thải phóng xạ
4.1.8. Tổng quan về các mỏ phóng xạ và các mỏ khoáng sản chứa phóng xạ ở Việt Nam
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Nắm được những kiến thức cơ bản về môi trường phóng xạ
4.2.2. Nắm được phương pháp nghiên cứu, xử lý tài liệu môi trường phóng xạ
4.2.3. Nắm được cách thiết lập bản đồ phân vùng ảnh hưởng của phóng xạ đến môi trường
4.2.4. Làm quen việc làm việc theo nhóm, nâng cao kỹ năng thuyết trình
5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung học phần gồm các chương sau:
Chương 1: Kkhái niệm chung về môi trường phóng xạ; 
Chương 2: Phóng xạ tự nhiên và nhân tạo; 
Chương 3: Tác động của phóng xạ đến môi trường sống và sức khỏe con người; 
Chương 4: Các phương pháp nghiên cứu điều tra, đánh giá môi trường phóng xạ;
Chương 5: Quan trắc và giám sát môi trường phóng xạ; 
Chương 6: An toàn phóng xạ trong lò phản ứng hạt nhân, nhà máy điện hạt nhân; 
Chương 7: Quản lý chất thải phóng xạ; 
Chương 8: Tổng quan về các mỏ phóng xạ và các mỏ khoáng sản chứa phóng xạ ở Việt Nam.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Khái niệm chung về môi trường phóng xạ
	3
	

	1.1
	Khái niệm môi trường phóng xạ
	0,5
	4.1.1

	1.2
	Hiện tượng phóng xạ và các loại phân rã phóng xạ
	0,5
	4.1.1

	1.3
	Đại lượng cơ bản trong an toàn phóng xạ
	1
	4.1.1

	1.4
	Một số định mức và các tiêu chuẩn trong an toàn phóng xạ
	1
	4.1.1

	Chương 2
	Phóng xạ tự nhiên và phóng xạ nhân tạo
	4
	

	2.1
	Phân bố các nguồn phóng xạ tự nhiên
	0,5
	4.1.2

	2.2
	Phóng xạ nhân tạo
	0,5
	4.1.2

	2.3
	Tương tác của bức xạ với vật chất
	1
	4.1.2

	2.4
	Ứng dụng phóng xạ tự nhiên và nhân tạo
	1
	4.1.2

	
	Bài tập – chương 2
	1
	

	Chương 3
	Tác động của phóng xạ đến môi trường sống và sức khỏe con người
	5
	

	3.1
	Các nguồn chiếu xạ
	0,5
	4.1.3.

	3.2
	Cơ chế tác dụng của bức xạ ion hóa lên cơ thể người
	2
	4.1.3.

	3.3
	Các hiệu ứng biểu hiện, tổn thương do bức xạ ion hóa
	1
	4.1.3.

	3.4
	Xác định mức chiếu xạ có khả năng gây hại cho con người
	1,5
	4.1.3.

	Chương 4
	Các phương phá nghiên cứu điều tra, đánh giá môi trường phóng xạ
	5
	

	4.1
	Tổng quan tình hình nghiên cứu môi trường phóng xạ
	0,5
	4.1.4

	4.2
	Lựa chọn phương pháp đánh giá môi trường phóng xạ
	1
	4.1.4

	4.3
	Phương pháp xử lý tài liệu môi trường phóng xạ
	2
	4.1.4

	4.4
	Các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu
	0,5
	4.1.4

	
	Bài tập – chương 4: tính toán liều chiếu ngoài, chiếu trong, tổng liều, lập bản đồ phân vùng ảnh hưởng của phóng xạ  
	1
	

	Chương 5
	Quan trắc và giám sát môi trường phóng xạ tự nhiên
	3
	

	5.1
	Khái niệm chung
	0,5
	4.1.5

	5.2
	Cơ sở lựa chọn phương pháp quan trắc và giám sát môi trường phóng xạ
	0,5
	4.1.5

	5.3
	Các phương pháp quan trắc và giám sát môi trường phóng xạ
	1
	4.1.5

	5.4
	Quan trắc và giám sát môi trường phóng xạ trong quá trình thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản chứa phóng xạ
	1
	4.1.5

	Chương 6
	An toàn phóng xạ trong lò phản ứng hạt nhân, nhà máy điện hạt nhân
	3
	

	6.1
	Tổng quan về điện hạt nhân và lò phản ứng
	0,5
	4.1.6

	6.2
	Đặc trưng của các chất phóng xạ trong lò phản ứng 
	0,5
	4.1.6

	6.3
	Mô hình phát tán phóng xạ tới môi trường từ nhà máy điện hạt nhân
	1
	4.1.6

	6.4
	An toàn phóng xạ nhà máy điện hạt nhân
	0,5
	4.1.6

	6.5
	Quan trắc giám sát môi trường phóng xạ đối với nhà máy điện hạt nhân
	0,5
	4.1.6

	Chương 7
	Quản lý chất thải phóng xạ
	3
	

	7.1
	Định nghĩa chất thải phóng xạ
	0,5
	4.1.7

	7.2
	Phân loại các chất thải phóng xạ
	0,5
	4.1.7

	7.3
	Xử lý các chất thải phóng xạ
	1
	4.1.7

	7.4
	Lưu giữ và chôn cất chất thải phóng xạ hoạt độ thấp và trung bình
	0,5
	4.1.7

	7.5
	Quản lý chất thải phóng xạ hoạt độ cao và nhiên liệu hạt nhân đã cháy
	0,5
	4.1.7

	Chương 8
	Tổng quan về các mỏ phóng xạ và các mỏ khoáng sản chứa phóng xạ ở Việt Nam 
	4
	

	8.1
	Tổng quan về các mỏ phóng xạ
	1
	4.1.8

	8.2
	Tình hình thăm dò, khai thác, chế biến quặng phóng xạ và các khoáng sản có chứa phóng xạ
	1
	4.1.8

	8.3
	Quá trình phát tán các nguyên tố phóng xạ ra môi trường
	1
	4.1.8

	8.4
	Sự tác động của các chất phóng xạ đến môi trường
	1
	4.1.8


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập.
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao
	30%

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Báo cáo, thuyết minh theo nhóm và vấn đáp đối với từng thành viên nhóm
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (90 phút)
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
	

60%


9.2.  Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1] Bài giảng Môi trường phóng xạ
[2] Phạm Quốc Hùng, 2007. Vật lý hạt nhân ứng dụng. NXB Đại học Quốc gia Hà
Nội, Hà Nội.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	Chương 1 – Khái niệm chung về môi trường phóng xạ
1.1. Khái niệm môi trường phóng xạ
1.2. Hiện tượng phóng xạ và các loại phân rã phóng xạ
1.3. Đại lượng cơ bản trong an toàn phóng xạ
1.4. Một số định mức và các tiêu chuẩn trong an toàn phóng xạ
	6

	0
	0

	
Nghiên cứu nội dung chương 1 tài liệu [1]; và tài liệu [2], [3]





	1, 2
	Chương 2 – Phóng xạ tự nhiên và phóng xạ nhân tạo
2.1. Phân bố các nguồn phóng xạ tự nhiên
2.2. Phóng xạ nhân tạo
2.3. Tương tác của bức xạ với vật chất
2.4. Ứng dụng phóng xạ tự nhiên và nhân tạo
	9
	1
	0
	Nghiên cứu nội dung chương 2, các tài liệu [1];[2];[3]

-Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm bài tập số 1-chương 2, tham khảo tài liệu [2] và viết báo cáo nhóm.

	2
	Chương 3 – Tác động của phóng xạ đến môi trường sống và sức khỏe con người
3.1. Các nguồn chiếu xạ
3.2. Cơ chế tác dụng của bức xạ ion hóa lên cơ thể người
3.3. Các hiệu ứng biểu hiện, tổn thương do bức xạ ion hóa
3.4. Xác định mức chiếu xạ có khả năng gây hại cho con người
	8
	0
	0
	Nghiên cứu nội dung chương 3  tài liệu [1];[2];[3]



	3
	Chương 4 – Các phương phá nghiên cứu điều tra, đánh giá môi trường phóng xạ
4.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu môi trường phóng xạ
4.2. Lựa chọn phương pháp đánh giá môi trường phóng xạ
4.3. Phương pháp xử lý tài liệu môi trường phóng xạ
4.4. Các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu
	8
	1
	0
	 Nghiên cứu nội dung chương 4, tài liệu [1];[2];[3] 

Làm bài tập chương 4

	4,5
	Chương 5 – Quan trắc và giám sát môi trường phóng xạ tự nhiên
5.1. Khái niệm chung
5.2. Cơ sở lựa chọn phương pháp quan trắc và giám sát môi trường phóng xạ
5.3. Các phương pháp quan trắc và giám sát môi trường phóng xạ
5.4. Quan trắc và giám sát môi trường phóng xạ trong quá trình thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản chứa phóng xạ
	8
	0
	0
	Nghiên cứu nội dung chương 5, tài liệu [1];[2];[3] 

	5
	Chương 6 – An toàn phóng xạ trong lò phản ứng hạt nhân, nhà máy điện hạt nhân trường
6.1. Tổng quan về điện hạt nhân và lò phản ứng
6.2. Đặc trưng của các chất phóng xạ trong lò phản ứng
6.3. Mô hình phát tán phóng xạ tới môi trường từ nhà máy điện hạt nhân
6.4. An toàn phóng xạ nhà máy điện hạt nhân
6.5. Quan trắc giám sát môi trường phóng xạ đối với nhà máy điện hạt nhân
	6
	0
	0
	Nghiên cứu nội dung chương 6, tài liệu [1];[2];[3] 

	6,7
	Chương 7 - Quản lý chất thải phóng xạ
7.1. Định nghĩa chất thải phóng xạ
7.2. Phân loại các chất thải phóng xạ
7.3. Xử lý các chất thải phóng xạ 
7.4. Lưu giữ và chôn cất chất thải phóng xạ hoạt độ thấp và trung bình
7.5. Quản lý chất thải phóng xạ hoạt độ cao và nhiên liệu hạt nhân đã cháy
	6
	0
	0
	Nghiên cứu nội dung chương 7, tài liệu [1];[2];[3]

	8
	Chương 8 - Tổng quan về các mỏ phóng xạ và các mỏ khoáng sản chứa phóng xạ ở Việt Nam
8.1. Tổng quan về các mỏ phóng xạ
8.2. Tình hình thăm dò, khai thác, chế biến quặng phóng xạ và các khoáng sản có chứa phóng xạ
8.3. Quá trình phát tán các nguyên tố phóng xạ ra môi trường
8.4. Sự tác động của các chất phóng xạ đến môi trường
	7
	0
	0
	Nghiên cứu nội dung chương 7, tài liệu [1];[2]; [3]
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Môi trường và phát triển bền vững (Environment and sustainable development)
Mã số học phần: 7110112
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), học trong 8 tuần
Số tiết học phần: 
	Lý thuyết :27
	Bài tập: 3
	Thực hành :0

	Thực tập: 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 60


1. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. TS. Nguyễn Quốc Phi	1101-03
2. PGS.TS. Nguyễn Phương	0402-01
3. ThS. Phan Thị Mai Hoa	1101-08
2.2. Bộ môn: Bộ môn Môi trường cơ sở
2.3. Khoa: Môi trường
1. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
2. Môn học tiên quyết:
2. Môn học học trước:
1. Mục tiêu của học phần 
Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về môi trường, gắn kết những vấn đề môi trường và phát triển, những ảnh hưởng của phát triển lên môi trường và nâng cao nhận thức của con người hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
4. Kiến thức 
9. Những thách thức về môi trường;
9. Mối quan hệ giữa môi trường và phát triển;
9. Những nguyên tắc phát triển bền vững;
9. Đánh giá độ bền vững;
9. Các chiến lược môi trường toàn cầu;
9. Chiến lược bảo vệ môi trường và phát triển bền vững tại Việt Nam.
4. Kỹ năng 
10.  Tìm hiểu những kiến thức cơ bản về môi trường, mối quan hệ giữa môi trường và phát triển
10. Những ảnh hưởng của phát triển lên môi trường và nâng cao nhận thức của con người hướng tới mục tiêu phát triển bền vững
10. Phân tích và tổng hợp vấn đề;
10. Làm quen làm việc theo nhóm và nâng cao kỹ năng thuyết trình, sử dụng công cụ hỗ trợ thuyết trình.
1. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung học phần gồm những chương sau:
Chương 1: Những thách thức về môi trường; 
Chương 2: Môi trường và phát triển; 
Chương 3: Những nguyên tắc phát triển bền vững; 
Chương 4: Đánh giá độ bền vững; 
Chương 5: Các chiến lược môi trường toàn cầu; 
Chương 6: Chiến lược bảo vệ môi trường và phát triển bền vững tại Việt Nam
1. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	MỞ ĐẦU
	Giới thiệu chung về môn học
	1
	4.1.1

	Chương 1
	NHỮNG THÁCH THỨC VỀ MÔI TRƯỜNG
	4
	

	1.1
	Con người và trái đất
	1
	4.1.1

	1.2
	Tài nguyên thiên nhiên
	1
	4.1.1

	1.3
	Sự bùng nổ dân số
	1
	4.1.1

	1.4
	Biến đổi khí hậu toàn cầu
	1
	4.1.1

	Chương 2
	MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN
	6
	

	2.1
	Mối quan hệ giữa môi trường và phát triển
	1
	4.1.2

	2.2
	Nông nghiệp và môi trường
	1
	4.1.2

	2.3
	Công nghiệp hóa và nguồn năng lượng
	1
	4.1.2

	2.4
	Đô thị hóa và môi trường
	1
	4.1.2

	2.5
	Các vấn đề của toàn cầu hóa
	1
	4.1.2

	2.6
	Câu hỏi ôn tập/Bài tập
	1
	4.1.2

	Chương 3
	NHỮNG NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
	5
	

	3.1
	Cơ sở của phát triển bền vững
	1
	4.1.3

	3.2
	Mô hình và nội dung phát triển bền vững
	1
	4.1.3

	3.3
	Các nguyên tắc phát triển bền vững
	1
	4.1.3

	3.4
	Mục tiêu của phát triển bền vững
	1
	4.1.3

	3.5
	Các chỉ tiêu về phát triển bền vững
	1
	4.1.3

	Chương 4
	ĐÁNH GIÁ ĐỘ BỀN VỮNG
	8
	

	
4.1
	Mười tiêu chuẩn chung của phát triển bền vững
	1
	4.1.4

	4.2
	Bộ chỉ thị về phát triển bền vững
	1
	4.1.4

	4.3
	Các chỉ số đánh giá bền vững môi trường toàn cầu
	2
	4.1.4

	4.4
	Các chỉ số bền vững địa phương
	2
	4.1.4

	4.5
	Câu hỏi ôn tập/Bài tập
	2
	4.1.4

	Chương 5
	CÁC CHIẾN LƯỢC MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU
	3
	

	5.1
	Những áp lực môi trường toàn cầu
	1
	4.1.5

	5.2
	Chiến lược và các chương trình nghị sự về phát triển bền vững trên thế giới
	1
	4.1.5

	5.3
	Các công ước và thỏa thuận quốc tế về môi trường
	1
	4.1.5

	Chương 6
	CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM
	3
	

	6.1
	Mục tiêu và định hướng bảo vệ môi trường
	1
	4.1.6

	6.2
	Kế hoạch phát triển bền vững của Việt Nam
	1
	4.1.6

	6.3
	Những thách thức cho mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam
	1
	4.1.6


1. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
1. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
1. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
8. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao
	30%

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Báo cáo, thuyết minh theo nhóm và vấn đáp đối với từng thành viên nhóm
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (90 phút)
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
	

60%


8. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
1. Tài liệu học tập
	1. Bài giảng môn học Môi trường và phát triển bền vững
1. Lê Văn Khoa, 2016. Môi trường và phát triển bền vững. NXB Giáo dục.


1. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	MỞ ĐẦU
	3
	
	
	Nghiên cứu nội dung phần mở đầu của tài liệu [1], tài liệu [2]

	2

	CHƯƠNG 1 – NHỮNG THÁCH THỨC VỀ MÔI TRƯỜNG  
1.1. Con người và trái đất
1.2. Tài nguyên thiên nhiên
1.3. Sự bùng nổ dân số
1.4. Biến đổi khí hậu toàn cầu
	10
	
	
	
Nghiên cứu nội dung chương 1 của tài liệu [1], tài liệu [2]

	3
	CHƯƠNG 2 – MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN 
2.1. Mối quan hệ giữa môi trường và phát triển
2.2. Nông nghiệp và môi trường
2.3. Công nghiệp hóa và nguồn năng lượng
2.4. Đô thị hóa và môi trường
2.5. Các vấn đề của toàn cầu hóa
	10
	5
	
	
Nghiên cứu nội dung chương 2 của tài liệu [1], tài liệu [2]

	4
	CHƯƠNG 3 – NHỮNG NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
3.1. Cơ sở của phát triển bền vững
3.2. Mô hình và nội dung phát triển bền vững
3.3. Các nguyên tắc phát triển bền vững
3.4. Mục tiêu của phát triển bền vững
3.5. Các chỉ tiêu về phát triển bền vững
	5
	
	
	
Nghiên cứu nội dung chương 3 của tài liệu [1], tài liệu [2]

	5
	CHƯƠNG 4 – ĐÁNH GIÁ ĐỘ BỀN VỮNG 
4.1. Mười tiêu chuẩn chung của phát triển bền vững
4.2. Bộ chỉ thị về phát triển bền vững
4.3. Các chỉ số đánh giá bền vững môi trường toàn cầu
4.4. Các chỉ số bền vững địa phương
	10
	5
	
	
Nghiên cứu nội dung chương 4 của tài liệu [1], tài liệu [2]

	6,7
	CHƯƠNG 5 – CÁC CHIẾN LƯỢC MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU 
5.1. Những áp lực môi trường toàn cầu
5.2. Chiến lược và các chương trình nghị sự về phát triển bền vững trên thế giới
5.3. Các công ước và thỏa thuận quốc tế về môi trường
	5
	
	
	
Nghiên cứu nội dung chương 5 của tài liệu [1], tài liệu [4]

	7,8
	CHƯƠNG 6 – CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM 
6.1. Mục tiêu và định hướng bảo vệ môi trường
6.2. Kế hoạch phát triển bền vững của Việt Nam
6.3. Những thách thức cho mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam
	5
	
	
	Nghiên cứu nội dung chương 6 của tài liệu [1], tài liệu [2]
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	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Tên tiếng Việt (tên tiếng Anh)
Tiếng việt: Phương pháp lấy và phân tích mẫu môi trường
Tiếng anh: Sampling methods and analysis of environmental samples 
Mã số học phần: 7110114
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), học trong 8 tuần
Số tiết học phần: 
	Lý thuyết :25
	Bài tập: 5
	Thực hành :0

	Thực tập: 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 60


2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. ThS. Nguyễn Thị Cúc	0402-12
2. ThS. Phan Thị Mai Hoa	1101-08
3. ThS. Nguyễn Văn Dũng	0601-06
2.2. Bộ môn: Môi trường cơ sở
2.3. Khoa: Môi trường
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
a. Môn học tiên quyết: 
b. Môn học học trước:  
4. Mục tiêu của học phần: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về mẫu môi trường, các phương pháp lấy mẫu môi trường (đất, nước, không khí, vi sinh, khoáng sản) ngoài thực địa, nguyên tắc của một số phương pháp phân tích mẫu môi trường phổ biến và xử lý số liệu sau phân tích.
4.1. Kiến thức (Trình bày những kiến thức mong muốn sinh viên tích lũy được sau khi hoàn thành học phần?)
10. Những khái niệm cơ bản về môi trường
10. Các phương pháp lấy mẫu nước, đất, không khí, khoáng sản, vi sinh và phương thức bảo quản
10. Các nguyên tắc xử lý mẫu sơ bộ sau khi lấy mẫu.
10. Kiến thức về một số phương pháp phân tích mẫu môi trường và ứng dụng vào thực tiễn
10. Các phương pháp xử lý số liệu sau khi phân tích
4.2. Kỹ năng (Trình bày những kỹ năng cứng và kỹ năng mềm mong muốn sinh viên tích lũy được sau khi hoàn thành học phần?)
4.2.1.  Sinh viên nắm được những thao tác cơ bản khi lấy mẫu môi trường ngoài thực địa (xác định vị trí lấy mẫu, thao tác lấy mẫu, số lượng, trọng lượng mẫu cần lấy ...).
4.2.2.  Biết xử lý sơ bộ mẫu ở ngoài thực địa và trong phòng thí nghiệm.
4.2.3.  Nắm được các kỹ thuật phân tích mẫu cơ bản và ứng dụng của chúng trong phân tích các thông số môi trường.
4.2.4.  Xác định được các sai số gặp phải trong quá trình phân tích và cách khắc phục.
4.2.5.  Kỹ năng làm việc theo nhóm: phân công, bố trí công việc phù hợp, hiệu quả.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung học phần gồm các chương sau:
Chương 1: Khái quát chung về mẫu môi trường
Chương 2: Các phương pháp lấy mẫu
Chương 3: Các kỹ thuật xử lý mẫu
Chương 4: Một số phương pháp phân tích mẫu
Chương 5: Xử lý số liệu phân tích 
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Khái quát chung về mẫu môi trường
	3
	

	1.1
	Môi trường và mẫu môi trường
	1,0
	4.1.1

	1.2
	Mục đích và yêu cầu của việc lấy mẫu môi trường
	0,3
	4.2.1

	1.3
	Sổ mẫu và lập hồ sơ lấy mẫu 
	0,2
	4.2.1

	1.4
	Bảo quản và quản lý mẫu sau khi lấy
	1,0
	4.2.1

	
	Câu hỏi ôn tập
	0,5
	

	Chương 2
	Các phương pháp lấy mẫu
	8
	

	2.1
	Nguyên tắc lấy mẫu
	0,5
	4.2.1

	2.2
	Phương pháp lấy mẫu nước
	1,5
	4.2.1

	2.3
	Phương pháp lấy mẫu khí
	1,5
	4.2.1

	2.4
	Phương pháp lấy mẫu đất
	1,0
	4.2.1

	2.5
	Phương pháp lấy mẫu vi sinh
	1,0
	4.2.1

	2.6
	Phương pháp lấy mẫu khoáng sản
	1,5
	4.2.1

	
	Câu hỏi ôn tập
	1,0
	

	Chương 3
	Các kỹ thuật xử lý mẫu
	6
	

	3.1
	Yêu cầu chung trong xử lý mẫu
	0,5
	4.2.2

	3.2
	Kỹ thuật xử lý vô cơ hóa 
	1,5
	4.2.2

	3.3
	Kỹ thuật chiết
	1
	4.2.2

	3.4
	Kỹ thuật chưng cất
	1
	4.2.2

	3.5
	Kỹ thuật pha loãng mẫu 
	1
	4.2.2

	3.6
	Một số ứng dụng kỹ thuật xử lý mẫu trong phân tích mẫu môi trường
	1,5
	4.2.2

	
	Câu hỏi ôn tập
	0,5
	

	Chương 4
	Một số phương pháp phân tích mẫu
	8
	

	4.1
	Phương pháp phân tích khối lượng
	1,0
	4.2.3

	4.2
	Phương pháp phân tích thể tích
	1,0
	4.2.3

	4.3
	Phương pháp so màu quang điện
	1,0
	4.2.3

	4.4
	Phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử
	1,0
	4.2.3

	4.5
	Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử
	1,0
	4.2.3

	4.6
	Phương pháp điện hóa
	1,0
	4.2.3

	4.7
	Phương pháp sắc ký
	1,0
	4.2.3

	
	Câu hỏi ôn tập và bài tập
	1,0
	

	Chương 5
	Xử lý số liệu phân tích
	5
	

	5.1
	Một số khái niệm cơ bản
	0,5
	4.2.4

	5.2
	Các loại sai số
	1,0
	4.2.4

	5.3
	Giới hạn phát hiện
	0,5
	4.2.4

	5.4
	Kiểm soát chất lượng kết quả phân tích
	1,0
	4.2.4

	
	Câu hỏi ôn tập và bài tập
	2,0
	


7. Phương pháp giảng dạy (Trình bày các phương pháp giảng dạy được áp dụng giảng dạy học phần)
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập, thảo luận: Kết thúc mỗi chương có câu hỏi thảo luận và bài tập (nếu có).
- Giảng dạy kết hợp với thực tế: Trong quá trình giảng dạy lý thuyết kết hợp với các video lấy mẫu ngoài thực địa.
8. Nhiệm vụ của sinh viên (Trình bày các nhiệm vụ sinh viên phải thực hiện)
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
a. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm thảo luận
	- Tham gia thảo luận trên lớp
	30%

	
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	- Thi viết (50 phút)
	

	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Dự thi kết thúc học phần.
	60%


b. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
	[1] Bài giảng phương pháp lấy và phân tích mẫu môi trường.

	[2] Lê Đức, Một số phương pháp phân tích môi trường. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004.
[3] Đào Đình Thuần, Bài giảng phân tích nước. Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 200…


11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	Chương 1: Khái quát chung về mẫu môi trường

	6
	0
	0
	
+Tài liệu [1]: Chương 1 (Mục 1.1 đến mục 1.4).

	
	0. Môi trường và mẫu môi trường.
0. Mục đích và yêu cầu của việc lấy mẫu môi trường
0. Sổ mẫu và lập hồ sơ lấy mẫu
0. Bảo quản và quản lý mẫu sau khi lấy
	
	
	
	+ Ôn tập về các khái niệm môi trường, các thông số đánh giá chất lượng môi trường.
+ Tra cứu nội dung từ mục 1.1 đến 1.3.  [1],
+ Tham khảo thêm tài liệu [3], [4].

	2,3
	Chương 2: Các phương pháp lấy mẫu
	16
	0
	0
	+Tài liệu [1]: Chương 2 (Mục 2.1 đến mục 2.6).

	
	2.1. Nguyên tắc lấy mẫu
2.2. Phương pháp lấy mẫu nước
2.3. Phương pháp lấy mẫu khí
2.4. Phương pháp lấy mẫu đất
2.5. Phương pháp lấy mẫu vi sinh
2.6. Phương pháp lấy mẫu khoáng sản
	
	
	
	+ Ôn tập lại phần 1.2 và 1.4 chương I.
+ Tra cứu trước nội dung từ mục 2.1 đến 2.6. [1].
+ Tham khảo thêm tài liệu [2], [4], [5], [8].

	4
	Chương 3: Các kỹ thuật xử lý mẫu
3.1. Yêu cầu chung trong xử lý mẫu
3.2. Kỹ thuật xử lý vô cơ hóa
3.3. Kỹ thuật chiết
3.4. Kỹ thuật chưng cất
3.5. Kỹ thuật pha loãng mẫu
3.6. Một số ứng dụng kỹ thuật xử lý mẫu trong phân tích mẫu môi trường
	12
	0
	
	+ Tra cứu trước nội dung từ mục 2.1 đến 2.6. [1].
+ Sinh viên đọc thêm tài liệu [3].
+ Nêu một số ví dụ xử lý mẫu cụ thể [2], [4].

	5,6
	Chương 4: Một số phương pháp phân tích mẫu
	14
	2
	0
	

	
	4.1. Phương pháp phân tích khối lượng
4.2. Phương pháp phân tích thể tích
4.3. Phương pháp so màu quang điện
4.4. Phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử
4.5. Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử
4.6. Phương pháp điện hóa
4.7. Phương pháp sắc ký
	
	
	
	+ Tra cứu trước nội dung từ mục 4.1 đến 4.7. [1].
+ Sinh viên đọc thêm tài liệu [3].
+ Nêu một số ví dụ phân tích các thông số môi trường [2], [4].
+ Làm các bài tập sau khi kết thúc chương.


	7
	Chương 5: Xử lý số liệu phân tích
	6
	4
	0
	

	8
	5.1. Một số khái niệm cơ bản
5.2. Các loại sai số
5.3. Giới hạn phát hiện
5.4. Kiểm soát chất lượng kết quả phân tích
	
	
	
	+ Tài liệu [1]: Chương 5
+ Tham khảo thêm tài liệu [6], [7].
+ Làm một số bài tập đánh giá sai số trong phân tích mẫu.
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Phương pháp toán xử lý tài liệu địa môi trường (Methods for geo-environmental data analysis)
Mã số học phần: 7110116
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), học trong 8 tuần
Số tiết học phần: 
	Lý thuyết :25
	Bài tập: 5
	Thực hành :0

	Thực tập: 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 60


1. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. PGS.TS. Nguyễn Phương	0402-01
2. TS. Nguyễn Quốc Phi	1101-03
3. ThS. Nguyễn Văn Dũng	0601-06	
2.2. Bộ môn: Bộ môn Môi trường cơ sở
2.3. Khoa: Môi trường
1. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
2. Môn học tiên quyết:
2. Môn học học trước:
1. Mục tiêu của học phần 
Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lý thuyết xác xuất thống kê, các bài toán dựa trên cơ sở toán logic, lý thuyết hàm ngẫu nhiên, đại số tuyến tính, các bài toán lan truyền trong môi trường và địa thống kê ứng dụng trong xử lý tài liệu địa môi trường (hàm lượng các chất trong vỏ Trái đất, các thành phần hóa học của thân khoáng, các chỉ tiêu của nước, đất và các dạng tài nguyên thiên nhiên khác).
4.3. Kiến thức 
4.3.1. Kiến thức cơ bản về lý thuyết xác xuất thống kê;
4.3.2. Các phương pháp toán logic, lý thuyết hàm ngẫu nhiên, đại số tuyến tính trong nghiên cứu địa môi trường;
4.3.3. Một số mô hình lan truyền chất ô nhiễm trong môi trường; địa thống kê.
4.4. Kỹ năng 
4.4.1.  Tìm hiểu bản chất thông tin địa môi trường và giải pháp mô hình hóa để nhận thức đối tượng nghiên cứu;
4.4.2. Phân tích và tổng hợp vấn đề;
4.4.3.  Làm quen làm việc theo nhóm và nâng cao kỹ năng thuyết trình, sử dụng công cụ hỗ trợ thuyết trình.
1. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung học phần gồm các chương sau:
Chương 1: Khái quát chung về môn học; 
Chương 2: Bản chất thông tin địa môi trường và giải pháp mô hình hóa để nhận thức đối tượng nghiên cứu; 
Chương 3: Các phương pháp toán logic trong nghiên cứu địa môi trường;
Chương 4: Sử dụng lý thuyết xác suất và thống kê trong xử lý tài liệu môi trường; 
Chương 5: Một số phương pháp toán phân tích số liệu địa môi trường; 
Chương 6: Một số mô hình lan truyền chất ô nhiễm trong môi trường; 
Chương 7: Địa thống kê.
1. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	MỞ ĐẦU
	Giới thiệu chung về môn học
	1
	4.1.1

	Chương 1
	KHÁI QUÁT CHUNG VỀ MÔN HỌC
	2
	

	1.1
	Khái niệm về môn học
	0,5
	4.1.1

	1.2
	Vai trò của phương pháp toán trong nghiên cứu địa môi trường
	1
	4.1.1

	1.3
	Áp dụng phương pháp toán trong điều tra nghiên cứu địa môi trường
	1
	4.1.1

	1.4
	Tình hình áp dụng các phương pháp toán trong nghiên cứu môi trường ở Việt Nam và khuôn khổ của giáo trình
	0,5
	4.1.1

	Chương 2
	BẢN CHẤT THÔNG TIN ĐỊA MÔI TRƯỜNG VÀ GIẢI PHÁP MÔ HÌNH HÓA ĐỂ NHẬN THỨC ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
	4
	

	2.1
	Khái niệm về địa môi trường
	1
	4.1.2

	2.2
	Tính đa dạng về chủng loại thông tin trong nghiên cứu môi trường
	1
	4.1.2

	2.3
	Áp dụng phương pháp mô hình hóa để giải quyết nhiệm vụ nghiên cứu
	1
	4.1.2

	2.4
	Câu hỏi ôn tập
	1
	4.1.2

	Chương 3
	PHƯƠNG PHÁP TOÁN LOGIC TRONG NGHIÊN CỨU ĐỊA MÔI TRƯỜNG
	4
	

	3.1
	Khái niệm về toán logic
	1
	4.1.2

	3.2
	Phương pháp toán logic để giải quyết nhiệm vụ nghiên cứu địa chất môi trường và tai biến địa chất
	2
	4.1.2

	3.3
	Câu hỏi ôn tập
	1
	4.1.2

	Chương 4
	SỬ DỤNG LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TRONG XỬ LÝ TÀI LIỆU MÔI TRƯỜNG
	4
	

	
4.1
	Khái niệm về lý thuyết xác suất, thống kê và khả năng áp dụng trong nghiên cứu môi trường
	1
	4.1.2

	4.2
	Mô hình hóa các thông số môi trường dưới dạng hàm phân bố thống kê
	1
	4.1.2

	4.3
	Khai thác mô hình trong điều tra địa chất môi trường và tai biến địa chất
	1
	4.1.2

	4.4
	Câu hỏi ôn tập
	1
	4.1.2

	Chương 5
	MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TOÁN PHÂN TÍCH SỐ LIỆU ĐỊA MÔI TRƯỜNG
	7
	

	5.1
	Một số khái niệm
	1
	4.1.2

	5.2
	Phân tích tương quan và hồi quy hai chiều
	1
	4.1.2

	5.3
	Phân tích tương quan và hồi quy đa chiều
	1
	4.1.2

	5.4
	Phân tích biệt thức
	1
	4.1.2

	5.5
	Phương pháp phân tích Dengram
	1
	4.1.2

	5.6
	Phương pháp phân tích yếu tố chính
	1
	4.1.2

	5.7
	Câu hỏi ôn tập
	1
	4.1.2

	Chương 6
	MỘT SỐ MÔ HÌNH LAN TRUYỀN CHẤT Ô NHIỄM TRONG MÔI TRƯỜNG 
	5
	

	6.1
	Mô hình lan truyền chất ô nhiễm không khí
	1
	4.1.3

	6.2
	Mô hình dòng chảy và lan truyền chất cho kênh sông
	1
	4.1.3

	6.3
	Mô hình Paal đánh giá ô nhiễm cho nguồn điểm xả thải vào kênh sông
	1
	4.1.3

	6.4
	Mô hình toán sinh thái
	1
	4.1.3

	6.5
	Câu hỏi ôn tập/Bài tập
	1
	4.1.2

	Chương 7
	ĐỊA THỐNG KÊ
	3
	

	7.1
	Khái quát về phương pháp địa thống kê
	0,5
	4.1.2

	7.2
	Phân tích hàm cấu trúc (variogram)
	0,5
	4.1.2

	7.3
	Xác lập các variogram theo tài liệu thực nghiệm
	0,5
	4.1.2

	7.4
	Phân tích khai thác hàm cấu trúc
	0,5
	4.1.2

	7.5
	Kriging
	1
	4.1.2


1.  Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
1. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
1. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
8. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao
	30%

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Báo cáo, thuyết minh theo nhóm và vấn đáp đối với từng thành viên nhóm
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (90 phút)
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
	

60%


8. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
1. Tài liệu học tập
	1. Bài giảng môn học Phương pháp toán xử lý tài liệu địa môi trường
1. Nguyễn Phương và nnk, 2006. Toán địa chất. Bài giảng cho sinh viên và học viên cao học ngành Địa chất.


1. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	MỞ ĐẦU
	3
	
	
	Nghiên cứu nội dung phần mở đầu của tài liệu [1], tài liệu [2]

	1,2

	CHƯƠNG 1 – KHÁI QUÁT CHUNG VỀ MÔN HỌC   
1.1. Khái niệm về môn học
1.2. Vai trò của phương pháp toán trong nghiên cứu địa môi trường
1.3. Áp dụng phương pháp toán trong điều tra nghiên cứu địa môi trường 
1.4. Tình hình áp dụng các phương pháp toán trong nghiên cứu môi trường ở Việt Nam và khuôn khổ của giáo trình
	5
	
	
	
Nghiên cứu nội dung chương 1 của tài liệu [1], tài liệu [2]

	2,3
	CHƯƠNG 2 – BẢN CHẤT THÔNG TIN ĐỊA MÔI TRƯỜNG VÀ GIẢI PHÁP MÔ HÌNH HÓA ĐỂ NHẬN THỨC ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 
2.1. Khái niệm về địa môi trường
2.2. Tính đa dạng về chủng loại thông tin trong nghiên cứu môi trường
2.3. Áp dụng phương pháp mô hình hóa để giải quyết nhiệm vụ nghiên cứu
	5
	
	
	
Nghiên cứu nội dung chương 2 của tài liệu [1]

	3
	CHƯƠNG 3 – PHƯƠNG PHÁP TOÁN LOGIC TRONG NGHIÊN CỨU ĐỊA MÔI TRƯỜNG 
3.1. Khái niệm về toán logic
3.2. Phương pháp toán logic để giải quyết nhiệm vụ nghiên cứu địa chất môi trường và tai biến địa chất
	5
	4
	
	
Nghiên cứu nội dung chương 3 của tài liệu [1], tài liệu [2]

	4
	CHƯƠNG 4 – SỬ DỤNG LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TRONG XỬ LÝ TÀI LIỆU MÔI TRƯỜNG 
4.1. Khái niệm về lý thuyết xác suất, thống kê và khả năng áp dụng trong nghiên cứu môi trường 
4.2. Mô hình hóa các thông số môi trường dưới dạng hàm phân bố thống kê
4.3. Khai thác mô hình trong điều tra địa chất môi trường và tai biến địa chất
	5
	4
	
	
Nghiên cứu nội dung chương 4 của tài liệu [1]

	5
	CHƯƠNG 5 – MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TOÁN PHÂN TÍCH SỐ LIỆU ĐỊA MÔI TRƯỜNG 
5.1. Một số khái niệm 
5.2. Phân tích tương quan và hồi quy hai chiều
5.3. Phân tích tương quan và hồi quy đa chiều
5.4. Phân tích biệt thức 
5.5. Phương pháp phân tích Dengram
5.6. Phương pháp phân tích yếu tố chính
	7
	5
	
	
Nghiên cứu nội dung chương 5 của tài liệu [1]

	6,7
	CHƯƠNG 6 – MỘT SỐ MÔ HÌNH LAN TRUYỀN CHẤT Ô NHIỄM TRONG MÔI TRƯỜNG  
6.1. Mô hình lan truyền chất ô nhiễm không khí
6.2. Mô hình dòng chảy và lan truyền chất cho kênh sông
6.3. Mô hình Paal đánh giá ô nhiễm cho nguồn điểm xả thải vào kênh sông
6.4. Mô hình toán sinh thái
	5
	4
	
	
Nghiên cứu nội dung chương 6 của tài liệu [1], tài liệu [2]

	8
	CHƯƠNG – ĐỊA THỐNG KÊ 
7.1. Khái quát về phương pháp địa thống kê
7.2. Phân tích hàm cấu trúc (variogram)
7.3. Xác lập các variogram theo tài liệu thực nghiệm
7.4. Phân tích khai thác hàm cấu trúc
7.5. Kriging
	5
	3
	
	
Nghiên cứu nội dung chương 7 của tài liệu [1], tài liệu [2]
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	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: 
- Tiếng Việt: Quá trình chuyển khối trong công nghệ môi trường 
- Tiếng Anh: Mass transfer in Environment technology
     Mã số học phần: 7110117
     Số tín chỉ học phần: 3(3-0-6), học trong 16 tuần
     Số tiết học phần:
	Lý thuyết :30
	Bài tập:1 5
	Thực hành :0

	Thực tập: 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 90


2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:                                  Mã giảng viên
1. ThS. Nguyễn Văn Dũng	0601-06
2. ThS. Đỗ Cao Cường
3. ThS. Nguyễn Văn Bình	0407-06	
2.2. Bộ môn: Môi trường cơ sở
2.3. Khoa: Môi trường
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: 
3.2. Môn học học trước
4. Mục tiêu của học phần:
Trang bị cho sinh viên ngành kỹ thuật môi trường những kiến thức cơ bản về các quá trình chuyển khối như chưng luyện, hấp thụ, trích ly, hấp phụ, kết tinh và sấy; đồng thời cũng mô tả cấu tạo, nguyên tắc làm việc của một số thiết bị đặc trưng cho các quá trình. Mỗi quá trình đều có phần lý thuyết và phần ứng dụng thực tế do đó đây là tài liệu rất tốt để các sinh viên học tập và ứng dụng cho sản xuất khi ra trường.
4.1. Kiến thức
4.1.1. Các khái niệm cơ bản trong chuyển khối
4.1.2. Quá trình hấp thụ
4.1.3. Quá trình chưng luyện
4.1.4. Quá trình hấp phụ
4.1.5. Quá trình trích ly
4.1.6. Quá trình kết tinh
4.1.7. Quá trình sấy
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Nắm được các khái niệm cơ bản trong chuyển khối
4.2.2. Nắm được các phương pháp tính toán các thiết bị chuyển khối
4.2.3. Nắm được những ứng dụng của các quá trình chuyển khối trong xử lý môi trường và thực tế sản xuất
4.2.4. Tính toán, thiết kế được hệ thống thiết bị các quá trình chuyển khối trong thực tế sản xuất và trong xử lý môi trường
5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung học phần gồm các chương sau:
Chương 1: Các khai niệm cơ bản trong quá trình chuyển khối
Chương 2: Quá trình hấp thụ
Chương 3: Quá trình chưng cất
Chương 4: Quá trình hấp phụ
Chương 5: Quá trình trích ly
Chương 6: Quá trình kết tinh
Chương 7: Quá trình sấy
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Các khái niệm cơ bản trong chuyển khối
	5
	

	1.1
	Khái niệm
	0.5
	4.1.1

	1.2
	Biểu diễn thành phần pha
	0.5
	4.1.1

	1.3
	Khái niệm về cân bằng pha, Qui tắc pha của GIBBS
	0.5
	4.1.1

	1.4
	Các định luật cân bằng pha, định luật khuếch tán
	1
	4.1.1

	1.5
	Tính toán quá trình chuyển khối
	0,5
	4.1.1

	1.6
	Bài tập - chương 1
	2
	4.1.1

	Chương 2
	Quá trình hấp thụ 
	8
	

	2.1
	Các khái niệm cơ bản
	0,5
	4.1.2

	2.2
	Cơ sở vật lý của quá trình hấp thụ
	0,5
	4.1.2

	2.3
	Thiết bị hấp thụ
	1
	4.1.2

	2.4
	Quá trình nhả hấp thụ
	1
	4.1.2

	2.5
	Sơ đồ hệ thống hấp thụ
	1
	4.1.2

	2.6
	Bài tập -  chương 2: tính toán các thiết bị quá trình hấp thụ
	4
	4.1.1;4.1.2

	Chương 3
	Quá trình chưng cất
	8
	4.1.3

	3.1
	Khái niệm, phân loại hỗn hợp hai cấu tử
	1
	4.1.3

	3.2
	Chưng đơn giản
	1
	4.1.3

	3.3
	Chưng luyện
	2
	4.1.3

	3.4
	Bài tập - Chương 3: xác định chỉ số hồi lưu, số ngăn lý thuyết, chiều cao của tháp chưng luyện
	4
	4.1.1;4.1.3

	Chương 4
	Quá trình hấp phụ
	8
	4.1.4

	4.1
	Khái niệm, chất hấp phụ
	1
	4.1.4

	4.2
	Cân bằng hấp phụ
	1
	4.1.4

	4.3
	Thuyết hấp phụ
	1
	

	4.4
	Thiết bị hấp phụ
	1
	4.1.4

	4.5
	Bài tập nhóm chương 4: thiết kế xây dựng hệ thống hấp phụ trong xử lý môi trường
	4
	4.1.1; 4.1.2;4.1.4

	Chương 5
	Quá trình trích ly
	6
	4.1.5

	5.1
	Định nghĩa, hệ ba cấu tử
	1
	4.1.5

	5.2
	Nguyên tắc trích ly
	1
	4.1.5

	5.3
	Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình trích ly
	1
	4.1.5

	5.4
	Các phương pháp trích ly
	1
	4.1.5

	5.5
	Thiết bị trích ly
	1
	4.1.5

	5.6
	Bài tập – chương 5
	1
	4.1.1;4.1.5

	Chương 6
	Quá trình kết tinh
	4
	4.1.6

	6.1
	Khái niệm, cân bằng quá trình kết tinh
	1
	4.1.6

	6.2
	Lý thuyết kết tinh
	1
	4.1.6

	6.3
	Các phương pháp kết tinh
	1
	4.1.6

	6.4
	Tính toán quá trình kết tinh
	1
	4.1.6

	Chương 7
	Quá trình sấy
	6
	4.1.7

	7.1
	Khái niệm chung
	1
	4.1.7

	7.2
	Tĩnh học về sấy
	1
	4.1.7

	7.3
	Sấy lý thuyết và sấy thực tế
	1,5
	4.1.7

	7.4
	Các phương pháp sấy
	1,5
	4.1.7

	7.5
	Tính toán thiết bị sấy
	1
	4.1.7


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập.
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
a. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao
	30%

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Báo cáo, thuyết minh theo nhóm và vấn đáp đối với từng thành viên nhóm
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (90 phút)
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
	
60%


b. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1] Giáo trình/bài giảng: Bài giảng Quá trình chuyển khối trong công nghệ môi trường
[2] Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm tập 4. GS.TSKH Nguyễn Bin, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật Hà Nội; 2004.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	Chương 1. Những kiến thức cơ bản trong quá trình chuyển khối
1.1. Định nghĩa và phân loại
1.2. Cách biểu diễn các thành phần pha
1.3. Khái niệm về cân bằng pha
1.4. Quy tắc pha của Gibbs
1.5. Các định luật về cân bằng pha
1.6. Các đinh luật khuếch tán
	5

	5
	0

	
Nghiên cứu nội dung chương 1, tài liệu [1;2]


-Làm bài tập của Chương 1, tài liệu [1;2]



	2
	1.7. Phương pháp tính chiều cao và đường kính
Chương 2: Quá trình hấp thụ
2.1. Khái niệm cơ bản
2.2. Cơ sở vật lý của quá trình hấp thụ 
2.3. Thiết bị hấp thụ
2.4. Quá trình nhả hấp thụ
	



10
	



10
	



0
	



Nghiên cứu nội dung chương 2, tài liệu [1;2]


	3
	2.5. Sơ đồ hệ thống hấp thụ 
Chương 3: Quá trình chưng cất
3.1. Khái niệm, phân loại hỗn hai cấu tử
	
10
	
10
	
0
	-Làm bài tập Chương 2, tài liệu [1;2]
-  Nghiên cứu nội dung chương 3, tài liệu [1;2].

	4,5
	3.2. Chưng đon giản
3.3. Chưng luyện


	
	
	
	- Nghiên cứu nội dung chương 3, tài liệu [1;2].
Làm bài tập Chương 3, tài liệu [1;2]

	

5,6
	

Chương 4: Quá trình hấp phụ
4.1. Khái niệm, chất hấp phụ 
	


10
	


5
	


0
	Làm bài tập Chương 3, tài liệu [1;2]
Nghiên cứu nội dung chương 4, tài liệu [1;2]

	7,8
	4.2. Thuyết hấp phụ
4.3. Thiết bị hấp phụ
4.4. Cân bằng hấp phụ
	
	
	
	Nghiên cứu nội dung chương 4, tài liệu [1;2]

Thuyết trình bài tập theo nhóm chương 4, tài liệu [1;2]


	8,9
	

Chương 5. Quá trình trích ly
5.1. Định nghĩa, hệ ba cấu tử
	


7
	


3
	
	Thuyết trình bài tập theo nhóm chương 4, tài liệu [1;2]

Nghiên cứu nội dung chương 5, tài liệu [1;2]

	9,10,11
	5.2. Nguyên tắc trích ly
5.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình trích ly
5.4. Các phương pháp trích ly
	
	
	
	

Nghiên cứu nội dung chương 5, tài liệu [1;2]

	11,12
	5.5. Thiết bị trích ly

Chương 6. Quá trình kết tinh
6.1. Khái niệm, cân bằng trong kết tinh
	



6
	



0
	



0
	Làm bài tập Chương 5, tài liệu [1;2]

Nghiên cứu nội dung chương 6, tài liệu [1;2]

	13,14
	6.2. Lý thuyết kết tinh
6.3. Các phương pháp kết tinh
6.4. Tính toán quá trình kết tinh
Chương 7. Quá trình sấy
7.1. Khái niệm chung
	


9
	


0
	


0
	Nghiên cứu nội dung chương 6, tài liệu [1;2]

Nghiên cứu nội dung chương 7, tài liệu [1;2]

	15
	7.2. Tĩnh học về sấy
7.3. Sấy lý thuyết và sấy thực tế 
	
	
	
	Nghiên cứu nội dung chương 7, tài liệu [1;2]

	16
	7.4. Các phương pháp sấy
7.5. Tính toán thiết bị sấy
	
	
	
	Nghiên cứu nội dung chương 7, tài liệu [1;2]
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	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Tên tiếng Việt (tên tiếng Anh)
Tiếng việt: Quá trình thủy lực trong công nghệ môi trường 
Tiếng Anh: Hydraulic process in environmental technology 
Mã số học phần: 7110118
Số tín chỉ học phần: 2 (1-0-4), học trong 8 tuần
Số tiết học phần: 30
	Lý thuyết :20
	Bài tập: 10
	Thực hành :0

	Thực tập: 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 60


2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. Ths. Phạm Khánh Huy	0408-05
2. Ths. Nguyễn Văn Bình	0407-06
2.2. Bộ môn: Môi trường cơ sở 
2.3. Khoa: Môi Trường
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
Môn học tiên quyết: 
Môn học học trước: 
4. Mục tiêu của học phần 
4.1. Kiến thức 
- Các khái niệm cơ bản, thủy tĩnh học và động lực học chất lỏng
- Tổn thất năng lượng trong dòng chảy
- Tính toán thủy lực đường ống, kênh dẫn
- Các máy thủy lực và thiết bị trong công nghệ môi trường 
4.2. Kỹ năng 
- Các vấn đề liên quan đến thủy tĩnh và động lực học chất lỏng
- Tính toán tổn thất lủy lực trong đường ống, kênh dẫn
- Phạm vi ứng dụng và cách sử dụng các loại máy thủy lực
5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung học phần gồm các chương sau:
Chương 1: Các khái niệm cơ bản 
Chương 2: Thủy tĩnh học; 
Chương 3: Động lực học chất lỏng; 
Chương 4: Tổn thất năng lượng của dòng chảy; 
Chương 5: Tính toán thủy lực về đường ống; 
Chương 6: Các máy thủy lực và thiết bị trong công nghệ môi trường.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
	3
	

	1.1
	Các khái niệm chung
	
	4.1
4.2

	1.2
	Quá trình thủy lực và các phương pháp nghiên cứu
	4
	

	Chương 2
	THỦY TĨNH HỌC
	
	

	2.1
	Áp suất thủy tĩnh
	
	4.1
4.2

	2.2
	Phương trình vi phân cơ bản của thủy tĩnh
	
	

	2.3
	Sự cân bằng chất lỏng
	
	

	2.4
	Áp lực lên thành
	
	

	2.5
	Định luật Acsimet và sự cân bằng của vật rắn trong chất lỏng
	
	

	Chương 3
	ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT LỎNG TRONG KHÔNG GIAN MỘT CHIỀU
	5
	

	3.1
	Các khái niệm chung
	
	4.1
4.2

	3.2
	Phương trình Becnuly của dòng nguyên tố
	
	

	3.3
	Phương trình Becnuly của toàn dòng chất lỏng thực chảy ổn định
	
	

	3.4
	Ứng dụng của phương trình Becnuly trong việc đo lưu tốc và lưu lượng
	
	

	3.5
	Phương trình động lượng của toàn dòng chảy ổn định
	
	

	Chương 4
	TỔN THẤT NĂNG LƯỢNG TRONG DÒNG CHẢY
	6
	

	4.1
	Các dạng tổn thất năng lượng
	
	4.1
4.2

	4.2
	Phương trình cơ bản của dòng chất lỏng chảy đều
	
	

	4.3
	Các công thức xác định tổn thất
	
	

	4.4
	Tính tổn thất dọc đường và cục bộ
	
	

	4.5
	Dòng chảy qua lỗ vòi - dòng tia
	
	

	Chương 5
	TÍNH TOÁN THỦY LỰC VỀ ĐƯỜNG ỐNG VÀ KÊNH DẪN
	7
	

	5.1
	Các khái niệm cơ bản
	
	4.1
4.1
4

	5.2
	Tính toán thủy lực về đường ống dài
	
	

	5.3
	Tính toán thủy lực trong kênh dẫn hở
	
	

	Chương 6
	MÁY THỦY LỰC TRONG CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
	5
	

	6.1
	Bơm vận chuyển chất lỏng
	
	4.1
4.2

	6.2
	Quạt và máy nén khí
	
	

	6.3
	Thiết bị khuấy trộn 
	
	


6.2. Thí nghiệm/Thực hành (không)
7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập, ví dụ minh họa 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp với hướng dẫn phần mềm trên máy tính
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ bài, bài tập nhóm, tự hành máy tính và được đánh giá kết quả.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 1.1.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	- Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	- Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	30%

	3
	Điểm thực hành
	- Kỹ năng thực hành
	

	4
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/thực hành
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1]. Giáo trình Thủy lực cở sở. PGS.TS Võ Xuân Minh; Th.S Phạm Đức Thiên; KS Vương Lan Vân - Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Năm 2009.
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	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Tên tiếng Việt (tên tiếng Anh)
Tiếng Việt: Quá trình truyền nhiệt trong công nghệ môi trường
Tiếng Anh: Heat transfer processes in environmental technology
Mã số học phần: 7110119
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), thời gian học 8 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết:19; Bài tập:11; Thực hành:0; 
        Thực tập:0; Đồ án:0; Tự học:30;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. ThS. Nguyễn Văn Bình	0407-06
2. ThS Nguyễn Văn Dũng	0601-06
3. ThS. Đỗ Cao Cường
2.2. Bộ môn: Môi trường cơ sở
2.3. Khoa: Môi trường
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
Môn học tiên quyết:
Môn học học trước: 
4. Mục tiêu của học phần
Trang bị các kiến thức về các quá trình truyền nhiệt trong công nghệ môi trường. Tạo cho sinh viên có khả năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá, thiết kế và vận hành các thiết bị truyền nhiệt trong các dây chuyền sản xuất công nghiệp, đảm bảo tính công nghệ, tính kinh tế nhằm sử dụng tiết kiệm, hợp lý và hiệu quả các nguồn năng lượng trong đó có việc tận thu tiềm năng nhiệt của chất thải.
Giải thích được các hiện tượng xảy ra trong môi trường thiên nhiên liên quan đến quá trình trao đổi nhiệt.
4.1. Kiến thức 
- Các kiến thức về các phương thức truyền nhiệt
- Các hiện tượng quá trình trong tự nhiên liên quan đến trao đổi nhiệt
- Một số ứng dụng trong thực tế cuộc sống
- Tính toán thông số các công trình trao đổi nhiệt có liên quan
4.2. Kỹ năng 
- Hiểu biết các kiến thức cơ sở về truyền nhiệt
- Giải thích một số các hiện tượng diễn ra trong cuộc sống.
- Tính toán mô hình các thiết bị truyền nhiệt
- Nâng cao khả năng nghiên cứu, làm việc độc lập và theo nhóm.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung học phần gồm các chương sau:
Chương 1: Các phương thức trao đổi nhiệt
Chương 2: Một số vấn đề biến đổi khí hậu liên quan đến trao đổi nhiệt
Chương 3: Quá trình truyền nhiệt
Chương 4: Quá trình cô đặc
Chuong 5: Quá trình lạnh
Chương 6: Một số tính toán ứng dụng quá trình trao đổi nhiệt trong công nghệ môi trường.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
6.1. Lý thuyết
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Các phương thức trao đổi nhiệt
	3
	

	1.1
	Dẫn nhiệt
	
	4.1

	1.2
	Đối lưu nhiệt
	
	

	1.3
	Bức xạ nhiệt
	
	

	Chương 2
	Một số vấn đề biến đổi khí hậu liên quan đến trao đổi nhiệt
	3
	

	2.1
	Phổ bức xạ Trái đất và nhiệt độ Mặt trời
	
	4.1
4.2

	2.2
	Xác định nhiệt độ Mặt trời bằng lý thuyết
	
	

	2.3
	Hiệu ứng nhà kính
	
	

	2.4
	Sự suy giảm tầng Ozon
	
	

	2.5
	Tầng nghịch đảo nhiệt và ảnh hưởng của nó đến phát tán chất ô nhiễm trong khí quyển
	
	

	Chương 3
	Truyền nhiệt
	8
	

	2.1
	Tính toán truyền nhiệt
	
	4.1
4.2

	2.2
	Thiết bị trao đổi nhiệt
	
	

	Chương 4
	Quá trình cô đặc
	6
	

	2.1
	Khái niệm chung
	
	4.1
4.2

	2.2
	Cô đặc một nồi liên tục
	
	

	2.3
	Cô đặc nhiều nồi
	
	

	Chương 5
	Quá trình lạnh
	5
	

	2.1
	Cơ sở nhiệt động quá trình làm lạnh 
	
	4.1
4.2


	2.2
	Máy lạnh bằng hơi nén một cấp: chu trình lý tưởng và chu trình thực
	
	

	2.3
	Tác nhân lạnh
	
	

	2.4
	Chất tải lạnh
	
	

	2.5
	Máy làm lạnh hai cấp
	
	

	2.6
	Máy làm lạnh kiểu liên hợp
	
	

	2.7
	Máy làm lạnh kiểu hấp thụ
	
	

	2.8
	Máy làm lạnh kiểu tyue
	
	

	Chương 6
	Một số tính toán ứng dụng quá trình trao đổi nhiệt trong công nghệ môi trường
	5
	

	2.1
	Quá trình đốt cháy nhiên liệu và đun nóng bằng lò hơi
	
	4.1
4.2


	2.2
	Tính hiệu suất nhiệt của lò đốt
	
	

	2.3
	Tính toán tháp làm mát nước
	
	

	2.4
	Tính toán quá trình bốc hơi nước từ bề mặt thoáng
	
	

	2.5
	Đun nóng bằng năng lượng mặt trời
	
	


6.2. Thí nghiệm/Thực hành (không)
7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 1.1.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
0.  Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo.
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	30%

	4
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


0.  Cách tính điểm
		- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
		- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1]. Nguyễn Ngọc Lân, 2006. Truyền nhiệt trong công nghệ môi trường. Nhà xuất khoa học và kỹ thuật.
[2]. GS. TSKH Nguyễn Bin, 2004. Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất  và thực phẩm. Tập 2; Tập 4; Tập 5
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Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Tai biến địa chất (Geological hazards)
Mã số học phần: 7110120
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), học trong 8 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 30               ; Bài tập:                        0       ; Thực hành:         0; 
       Thực tập:    0                ; Đồ án: 		    0       ; Tự học: 	    60;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. PGS.TS. Nguyễn Phương	0402-01
2. TS. Đỗ Văn Nhuận	
3. TS. Nguyễn Quốc Phi	1101-03
2.2. Bộ môn: Bộ môn Môi trường cơ sở
2.3. Khoa: Môi trường
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
c. Môn học tiên quyết:
d. Môn học học trước:
4. Mục tiêu của học phần 
Môn học cung cấp cho sinh viên về các dạng tai biến địa chất do các hoạt động địa chất nội sinh, ngoại sinh và nhân sinh gây ra; Đồng thời với mỗi dạng tai biến còn cung cấp các phương pháp nghiên cứu, thu thập và xử lý số liệu tai biến địa chất, phục vụ công tác khoanh vùng nguy cơ và quản lý rủi ro do tai biến gây ra.
4.5. Kiến thức 
4.5.1. Khái niệm chung về tai biến địa chất;
4.5.2. Tai biến núi lửa;
4.5.3. Tai biến động đất;
4.5.4. Tai biến trượt lở;
4.5.5. Tai biến sụt lún, xói mòn đất;
4.5.6. Tai biến do dòng chảy và sóng;
4.5.7. Tai biến địa hóa;
4.5.8. Tai biến liên quan đến khai thác khoáng sản;
4.5.9. Ô nhiễm nguồn nước;
4.5.10. Tai biến địa chất và biến đổi khí hậu.
4.6. Kỹ năng 
4.6.1.  Tìm hiểu về các dạng tai biến địa chất do các hoạt động địa chất nội sinh, ngoại sinh và nhân sinh gây ra;
4.6.2.  Phương pháp nghiên cứu, thu thập và xử lý số liệu tai biến địa chất, phục vụ công tác khoanh vùng nguy cơ xảy ra tai biến;
4.6.3. Phân tích và tổng hợp vấn đề;
4.6.4.  Làm quen làm việc theo nhóm và nâng cao kỹ năng thuyết trình, sử dụng công cụ hỗ trợ thuyết trình.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung học phần gồm các chương sau:
Chương 1: Khái niệm chung về tai biến địa chất; 
Chương 2: Tai biến núi lửa; 
Chương 3: Tai biến động đất; 
Chương 4: Tai biến trượt lở; 
Chương 5: Tai biến sụt lún, xói mòn đất;
Chương 6: Tai biến do dòng chảy và sóng; 
Chuong 7: Tai biến địa hóa; 
Chương 8: Tai biến liên quan đến khai thác khoáng sản;
Chương 9: Ô nhiễm nguồn nước; 
Chương 10: Tai biến địa chất và biến đổi khí hậu.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	MỞ ĐẦU
	Giới thiệu chung về môn học
	0,5
	4.1.1

	Chương 1
	KHÁI NIỆM CHUNG VỀ TAI BIẾN ĐỊA CHẤT
	2,5
	

	1.1
	Khái niệm tai biến và rủi ro
	0,5
	4.1.1

	1.2
	Phân loại tai biến địa chất
	0,5
	4.1.1

	1.3
	Nghiên cứu tai biến địa chất phục vụ công tác quản lý và quy hoạch
	0,5
	4.1.1

	1.4
	Một số thuật ngữ cơ bản
	0,5
	4.1.1

	1.5
	Tai biến địa chất ở Việt Nam
	0,5
	4.1.1

	Chương 2
	HOẠT ĐỘNG NÚI LỬA
	3
	

	2.1
	Nguồn gốc và sự phân bố núi lửa
	0,5
	4.1.2

	2.2
	Các dạng núi lửa và sản phẩm của núi lửa
	1
	4.1.2

	2.3
	Các loại tai biến liên quan đến hoạt động của núi lửa
	1
	4.1.2

	2.4
	Dự báo và giảm thiểu tác động của núi lửa
	0,5
	4.1.2

	Chương 3
	ĐỘNG ĐẤT
	3
	

	3.1
	Khái niệm
	0,5
	4.1.3

	3.2
	Cường độ động đất
	0,5
	4.1.3

	3.3
	Phân tích và khoanh vùng địa chấn
	1
	4.1.3

	3.4
	Động đất và sóng thần
	0,5
	4.1.3

	3.5
	Động đất tại Việt Nam
	0,5
	4.1.3

	Chương 4
	HIỆN TƯỢNG TRƯỢT LỞ
	4
	

	4.1
	Khái niệm
	0,5
	4.1.4

	4.2
	Nguồn gốc và nguyên nhân của hiện tượng trượt lở
	1
	4.1.4

	4.3
	Phân loại trượt lở
	0,5
	4.1.4

	4.4
	Khảo sát và xác định nguyên nhân trượt lở
	0,5
	4.1.4

	4.5
	Phân vùng và đánh giá tai biến trượt lở
	0,5
	4.1.4

	4.6
	Các giải pháp phòng chống trượt lở
	0,5
	4.1.4

	4.7
	Nghiên cứu trượt lở tại Việt Nam
	0,5
	4.1.4

	Chương 5
	CÁC HIỆN TƯỢNG SỤT LÚN, NỨT ĐẤT VÀ XÓI MÒN ĐẤT
	4
	

	5.1
	Hiện tượng sụt lún
	1
	4.1.5

	5.2
	Hiện tượng nứt đất, đá
	1
	4.1.5

	5.3
	Hiện tượng sụt karst
	1
	4.1.5

	5.4
	Hiện tượng xói mòn đất
	1
	4.1.5

	Chương 6
	TÁC ĐỘNG CỦA DÒNG CHẢY VÀ SÓNG
	3
	

	6.1
	Khái niệm về các quá trình của dòng chảy và sóng
	1
	4.1.6

	6.2
	Hiện tượng lũ lụt
	1
	4.1.6

	6.3
	Hiện tượng xói lở
	1
	4.1.6

	Chương 7
	TAI BIẾN ĐỊA HÓA
	3
	

	7.1
	Khái niệm tai biến địa hóa
	0,5
	4.1.7

	7.2
	Tai biến do thừa hoặc thiếu nguyên tố dinh dưỡng
	0,5
	4.1.7

	7.3
	Kim loại độc hại (kim loại nặng) và nguy cơ ô nhiễm
	0,5
	4.1.7

	7.4
	Tai biến do phóng xạ
	0,5
	4.1.7

	7.5
	Giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu ảnh hưởng của khoáng sản độc hại đến môi trường
	1
	4.1.7

	Chương 8
	CÁC DẠNG TAI BIẾN LIÊN QUAN ĐẾN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
	3
	

	8.1
	Đặt vấn đề
	1
	4.1.8

	8.2
	Tác động của công tác thăm dò đến môi trường
	1
	4.1.8

	8.3
	Tác động của khai thác khoáng sản đến môi trường
	1
	4.1.8

	Chương 9
	Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC
	2
	

	9.1
	Một số khái niệm
	0,5
	4.1.9

	9.2
	Ô nhiễm nguồn nước
	0,5
	4.1.9

	9.3
	Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và bảo vệ nguồn nước
	1
	4.1.9

	Chương 10
	TAI BIẾN ĐỊA CHẤT VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
	2
	

	10.1
	Khái niệm
	0,5
	4.1.10

	10.2
	Biểu hiện và những tác động của biến đổi khí hậu với các dạng tai biến địa chất
	1
	4.1.10

	10.3
	Kịch bản và định hướng thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam
	0,5
	4.1.10


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
a. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao
	30%

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Báo cáo, thuyết minh theo nhóm và vấn đáp đối với từng thành viên nhóm
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (90 phút)
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
	

60%


b. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
	[1]. Giáo trình Tai biến địa chất
   [2]. Nguyễn Kim Ngọc, Tôn Sĩ Kinh. Giáo trình Địa chất thuỷ văn đại cương


11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	MỞ ĐẦU
	3
	
	
	Nghiên cứu nội dung phần mở đầu của tài liệu [1], tài liệu [2]

	2

	CHƯƠNG 1 – KHÁI NIỆM CHUNG VỀ TAI BIẾN ĐỊA CHẤT
1.1. Khái niệm tai biến và rủi ro
1.2. Phân loại tai biến địa chất
1.3. Nghiên cứu tai biến địa chất phục vụ công tác quản lý và quy hoạch
1.4. Một số thuật ngữ cơ bản
1.5. Tai biến địa chất ở Việt Nam
	7
	
	
	
Nghiên cứu nội dung chương 1 của tài liệu [1], tài liệu [2]

	3
	CHƯƠNG 2 – HOẠT ĐỘNG NÚI LỬA 
2.1. Nguồn gốc và sự phân bố núi lửa
2.2. Các dạng núi lửa và sản phẩm của núi lửa
2.3. Các loại tai biến liên quan đến hoạt động của núi lửa
2.4. Dự báo và giảm thiểu tác động của núi lửa
	5
	1
	
	
Nghiên cứu nội dung chương 2 của tài liệu [1]

	4
	CHƯƠNG 3 – ĐỘNG ĐẤT 
3.1. Khái niệm
3.2. Cường độ động đất
3.3. Phân tích và khoanh vùng địa chấn
3.4. Động đất và sóng thần
3.5. Động đất tại Việt Nam
	5
	1
	
	
Nghiên cứu nội dung chương 3 của tài liệu [1], tài liệu [2]

	5
	CHƯƠNG 4 – HIỆN TƯỢNG TRƯỢT LỞ 
4.1. Khái niệm
4.2. Nguồn gốc và nguyên nhân của hiện tượng trượt lở
4.3. Phân loại trượt lở
4.4. Khảo sát và xác định nguyên nhân trượt lở
4.5. Phân vùng và đánh giá tai biến trượt lở
4.6. Các giải pháp phòng chống trượt lở
4.7. Nghiên cứu trượt lở tại Việt Nam
	5
	1
	
	
Nghiên cứu nội dung chương 4 của tài liệu [1], tài liệu [2]

	5
	CHƯƠNG 5 -  CÁC HIỆN TƯỢNG SỤT LÚN, NỨT ĐẤT VÀ XÓI MÒN ĐẤT 
5.1. Hiện tượng sụt lún
5.2. Hiện tượng nứt đất, đá
5.3. Hiện tượng sụt karst
5.4. Hiện tượng xói mòn đất
	5
	1
	
	
Nghiên cứu nội dung chương 5 của tài liệu [1], tài liệu [2]

	6
	CHƯƠNG 6 – TÁC ĐỘNG CỦA DÒNG CHẢY VÀ SÓNG
6.1. Khái niệm về các quá trình của dòng chảy và song
6.2. Hiện tượng lũ lụt
6.3. Hiện tượng xói lở
	5
	1
	
	
Nghiên cứu nội dung chương 6 của tài liệu [1]

	6
	CHƯƠNG 7 – TAI BIẾN ĐỊA HÓA 
7.1. Khái niệm tai biến địa hóa
7.2. Tai biến do thừa hoặc thiếu nguyên tố dinh dưỡng
7.3. Kim loại độc hại (kim loại nặng) và nguy cơ ô nhiễm
7.4. Tai biến do phóng xạ
7.5. Giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu ảnh hưởng của khoáng sản độc hại đến môi trường
	5
	
	
	
Nghiên cứu nội dung chương 7 của tài liệu [1]
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	CHƯƠNG 8 – CÁC DẠNG TAI BIẾN LIÊN QUAN ĐẾN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 
8.1. Đặt vấn đề
8.2. Tác động của công tác thăm dò đến môi trường
8.3. Tác động của khai thác khoáng sản đến môi trường
	5
	
	
	
Nghiên cứu nội dung chương 8 của tài liệu [1], tài liệu [2]

	7
	CHƯƠNG 9 – Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC 
9.1. Một số khái niệm
9.2. Ô nhiễm nguồn nước
9.3. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và bảo vệ nguồn nước
	5
	
	
	
Nghiên cứu nội dung chương 9 của tài liệu [1]

	8
	CHƯƠNG 10 – TAI BIẾN ĐỊA CHẤT VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 
10.1. Khái niệm
10.2. Biểu hiện và những tác động của biến đổi khí hậu với các dạng tai biến địa chất
10.3. Kịch bản và định hướng thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam
	5
	
	
	
Nghiên cứu nội dung chương 10 của tài liệu [1]
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